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LỜI MỞ ĐẦU 

 

Cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước, Việt Nam đã mở rộng 

quan hệ thương mại, hợp tác kinh tế với nhiều nước trong khu vực và thế giới. 

Việc này tạo ra cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị 

trường cũng như đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp. Làm thế nào 

để tồn tại và ổn định trên thị trường là vấn đề mà các doanh nghiệp luôn luôn 

quan tâm. Để giải quyết được vấn đề này đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng 

cao tính tự chủ, năng động, tìm ra phương thức kinh doanh có hiệu quả và tiết 

kiệm chi phí từ đó mới có đủ sức cạnh trạnh với các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế. 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm cũng như các doanh 

nghiệp thương mại khác luôn luôn đặt việc tổ chức quản lý các loại hàng hóa lên 

hàng đầu. Các khâu kế toán hàng mua, thủ kho đến kế toán hàng bán đều phải có 

sự kết hợp chặt chẽ với nhau, tạo ra một hệ thống quản lý có hiệu quả để mang 

lại kết quả hoạt động tốt nhất cho công ty. 

Nhận thức được điều đó, trong quá trình thực tập tại công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm em đã có cơ hội được tìm hiểu về hệ thống 

quản lý nói chung và hệ thống kế toán nói riêng của công ty, các phần hành kế 

toán và các phương pháp kế toán mà công ty đang áp dụng cũng như các mặt 

hàng công ty đang buôn bán. Và được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các cô, 

chú anh chị trong công ty cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Thúy 

Hồng em đã lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty 

TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm” cho đề tài tốt nghiệp của mình. 

Nội dung đề tài gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. 
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Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH 

Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm. 

Chương 3 : Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa 

tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm. 

 Trong quá trình nghiên cứu, mặc dù đã cố gắng hết mình, nhưng với kiến 

thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết còn hạn chế nên những vấn đề em tìm hiểu và 

trình bày trong bài khóa luận này không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em 

rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến bổ sung của các thầy cô giáo, cùng các 

cô chú, anh chị trong phòng kế toán của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Đồng thời cũng giúp 

em có điều kiện bổ sung, nâng cao kiến thức của mình phục vụ tốt hơn cho công 

tác kế toán sau này. 

 

Em xin chân thành cảm ơn! 
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CHƯƠNG I 

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA 

TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.1.1.1. Khái niệm hàng hóa 

Theo Luật giá năm 2013, hàng hóa là tài sản có thể trao đổi, mua bán trên 

thị trường, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người, bao gồm các loại động 

sản và bất động sản. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng hóa là các loại vật 

tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán. Hàng hóa trong kinh 

doanh thương mại được hình thành chủ yếu do mua ngoài . Ngoài ra hàng hóa 

còn có thể được hình thành do nhận vốn góp liên doanh, do thu nhập liên doanh, 

do thu hồi nợ…Trị giá hàng mua vào bao gồm: giá mua, các khoản thuế không 

được hoàn lại, chi phí thu mua hàng hóa như chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo 

quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến 

việc mua hàng hóa. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do 

hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi phí mua hàng hóa. 

Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại đa dạng và nhiều chủng loại 

khác nhau. Hàng hóa thường xuyên biến động trong quá trình kinh doanh nên 

cần phải theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn trên các mặt: số lượng, chất lượng, 

chủng loại và giá trị. 

Có thể khẳng định rằng hàng hóa có một vị trí quan trọng trong hoạt động 

kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại. Do đó việc tập trung quản lý một 

cách chặt chẽ ở tất cả các khâu, từ thu mua dự trữ đến tiêu thu, trên tất cả các 

mặt: số lượng, chất lượng, chủng loại và giá cả… là cần thiết và có ý nghĩa quan 

trọng trong việc tiết kiệm chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản, xác định giá vốn 

hàng bán, giá bán hàng hóa, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 
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1.1.1.2. Đặc điểm của hàng hóa  

Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại tồn tại dưới hình thức vật chất, 

là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người, 

được thực hiện thông qua mua bán trên thị trường. Nói cách khác là hàng hóa 

trong doanh nghiệp thương mại là những hàng hóa vật thể mà doanh nghiệp mua 

vào để bán và phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. 

Hàng hóa trong doanh nghiệp thương mại có những đặc điểm sau: 

- Hàng hóa rất đa dạng và phong phú: Sản xuất không ngừng phát triển, 

nhu cầu tiêu dùng luôn biến đổi và có xu hướng ngày càng tang dẫn đến hàng 

hóa ngày càng đa dạng, phong phú và nhiều chủng loại. 

- Hàng hóa luôn thay đổi về chất lượng, mẫu mã, thông số kỹ thuật… Sự 

thay đổi phụ thuộc vào trình độ phát triển của sản xuất, vào nhu cầu thị hiếu của 

người tiêu dùng. Nếu hàng hóa thay đổi phù hợp với nhu cầu tiêu dùng thì hàng 

hóa được tiêu dùng và ngược lại. 

- Hàng hóa có đặc tính lý, hóa, sinh học: Mỗi loại hàng hóa có đặc tính lý, 

hóa, sinh học riêng. Những đặc tính này có ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng 

hàng hóa trong quá trình thu mua, vận chuyển, dự trữ, bảo quản và bán ra. 

- Trong lưu thông, hàng hóa thay đổi quyền sở hữu nhưng chưa đưa vào 

sử dụng. Khi kết thúc quá trình lưu thông, hàng hóa mới đưa vào sử dụng để đáp 

ứng nhu cầu cho tiêu dùng hay sản xuất. 

- Hàng hóa có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp thương mại, quá 

trình vận động của hàng hóa cũng là quá trình vận động vốn kinh doanh trong 

doanh nghiệp. Nghiệp vụ luân chuyển hàng hóa với các quá trình: Mua – nhập 

hàng, dự trữ bảo quản hàng hóa, bán hàng là nghiệp vụ cơ bản trong doanh 

nghiệp thương mại. 
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1.1.2. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp 

1.1.2.1. Yêu cầu quản lý 

Công tác hạch toán hàng hóa đòi hỏi chúng ta phải quản lý chặt chẽ mọi 

khâu từ thu mua, bảo quản dự trữ và sử dụng. 

Thu mua: Phải giám sát tình hình thực hiện kế hoạch thu mua hàng hóa, 

đủ khối lượng, đúng chủng loại, chất lượng, đúng tiến độ nhằm đáp ứng được 

nhu cầu về hàng hóa phục vụ cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. 

Bảo quản: Cần quan tâm và tổ chức quản lý tốt tại các kho hàng, bến bãi 

với các trang thiết bị tốt nhất để tránh hư hỏng, mất mát, hao hụt hàng hóa. 

Dự trữ: Doanh nghiệp phải xác định mức dự trữ tối đa và tối thiểu để đảm 

bảo quá trình kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra bình thường không 

ngưng trệ, gián đoạn do cung cấp không kịp thời. 

1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa 

Trong nền kinh tế thị trường thì tổ chức tốt công tác kế toán hàng hóa 

trong các doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Để phát huy tốt vai trò đó 

kế toán hàng hóa cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Phản ánh, kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch mua hàng để 

đáp ứng được nhu cầu về hàng hóa phục vụ cho quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp. 

- Tổ chức ghi chép, phản ánh tổng hợp số liệu về tình hình nhập, xuất và 

tồn kho hàng hóa.  

- Tổ chức bảo quản hàng hóa trong kho cũng như đang đi trên đường vận 

chuyển nhằm hạn chế những hao hụt, hư hỏng, mất mát của hàng hóa. 

- Kiểm kê đánh giá hàng hóa theo chế độ Nhà nước quy định, lập các báo 

cáo phục vụ công tác quản lý và lãnh đạo. Tiến hành phân tích kinh tế, tình hình 
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cung cấp, tiêu thụ hàng hóa để tăng cường công tác quản lý hàng hóa một cách 

có hiệu quả trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. 

1.1.3. Phân loại hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Theo tính chất thương phẩm kết hợp với đặc trong kỹ thuật thì hàng hoá được 

chia theo từng ngành hàng, trong từng ngành hàng bao gồm nhiều nhóm hàng, 

mỗi nhóm hàng có nhiều mặt hàng, mỗi mặt hàng lại có giá cả khác nhau. 

 Phân loại hàng hóa theo nguồn gốc sản xuất thì hàng hóa được chia thành: 

- Ngành hàng nông sản 

- Ngành hàng lâm sản 

- Ngành hàng thuỷ sản 

 Phân loại hàng hóa theo vật tư, thiết bị, công nghệ phẩm tiêu dùng: 

- Hàng kim khí điện máy 

- Hàng hoá chất mỏ 

- Hàng dệt may, bông vải sợi…. 

 Phân loại hàng hóa theo phương thức vận động của hàng hoá: 

- Hàng hoá chuyển qua kho 

- Hàng hoá chuyển giao bán thẳng 

 Phân loại hàng hóa theo khâu lưu thông thì hàng hoá được chia thành: 

- Hàng hoá ở khâu bán buôn 

- Hàng hoá ở khâu bán lẻ 

Việc phân loại và xác định tình hình những hàng nào thuộc hàng hóa của 

doanh nghiệp ảnh hưởng tới việc tính chính xác của hàng tồn kho phản ánh trên 

bảng cân đối kế toán và ảnh hưởng tới các chỉ tiêu trên mẫu báo cáo kết quả 
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kinh doanh. Vì vậy, việc phân loại hàng hóa là cần thiết và quan trọng đối với 

doanh nghiệp. 

1.1.4. Phương pháp tính giá hàng hóa 

1.1.4.1. Giá thực tế của hàng hóa nhập kho 

Giá trị của hàng hóa được xác định theo giá gốc. Việc xác định giá gốc 

của hàng hóa trong các trường hợp cụ thể khác nhau tùy theo nguồn gốc hình 

thành, giá gốc của hàng hóa nhập trong kỳ được tính như sau: 

a. Đối với hàng hóa mua ngoài 

Giá 

gốc 
= 

Giá mua ghi 

trên hóa đơn 
+ 

Chi phí 

thu  mua 
+ 

Các khoản thuế 

không hoàn lại 
- 

Các khoản 

giảm trừ 

- Giá mua ghi trên hóa đơn: Là số tiền mà doanh nghiệp phải trả cho 

người bán theo hợp đồng hay hóa đơn tùy thuộc vào phương pháp tính thuế 

GTGT mà doanh nghiệp áp dụng, cụ thể là: 

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ giá 

mua hàng hóa là giá chưa có thuế GTGT đầu vào. 

+ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp và 

hàng không chịu thuế GTGT thì giá mua là tổng thanh toán. 

- Chi phí thu mua hàng hóa: Chi phí vận chuyển, bảo quản, bốc dỡ, lưu 

kho, lưu bãi, bảo hiểm hàng mua, hao hụt trong định mức cho phép, công tác phí 

của bộ phần thu mua, dịch vụ phí,... 

- Các khoản thuế không được hoàn lại: Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc 

biệt, thuế GTGT (không khấu trừ). 

- Các khoản giảm trừ: 

+ Chiết khấu thương mại: Là số tiền mà doanh nghiệp được giảm trừ do 

đã mua hàng, dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận. 
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+ Giảm giá hàng mua: Là số tiền mà người bán giảm trừ cho người mua 

do hàng kém phẩm chất, sai quy cách... khoản này ghi giảm giá mua hàng hóa. 

b. Đối với hàng hóa do doanh nghiệp tự gia công, chế biến 

Giá thực tế 

nhập kho 
= 

Giá xuất kho để gia 

công, chế biến 
+ 

Chi phí gia công, 

chế biến 

c. Đối với hàng hóa thuê ngoài gia công, chế biến 

Giá thực 

tế nhập 

kho 

= 

Giá xuất kho đem 

thuê ngoài gia 

công, chế biến 

+ 

Chi phí vận chuyển 

bốc xếp đem đi gia 

công, chế biến 

+ 

Chi phí thuê 

ngoài chế 

biến 

d. Đối với hàng hóa được biếu tặng 

Giá nhập kho = Giá thực tế được xác định theo thời giá trên thị trường 

 Phân bổ chi phí thu mua hàng hóa 

Về lý thuyết, toàn bộ chi phí thu mua hàng hóa phải được tính toán phân 

bổ cho hàng hóa đã bán và hàng tồn kho chưa bán được vào lúc cuối kỳ. Khi 

doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho bằng phương pháp kê khai thường xuyên thì 

hàng ngày khi xuất kho hàng hóa để bán kế toán sẽ tính toán và ghi chép vào các 

tài khoản có liên quan theo chỉ tiêu giá mua hàng hóa. Đến cuối kỳ trước khi xác 

định kết quả kinh doanh, kế toán phải phân bổ chi phí thu mua hàng hóa cho 

hàng đã bán trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ để tính giá vốn của hàng hóa 

đã bán và hàng hóa chưa bán cuối kỳ. 

Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu mua hàng hóa tùy thuộc vào 

tình hình cụ thể của mỗi doanh nghiệp nhưng phải được thực hiện nhất quán 

trong niên độ kế toán. Sau đây là một trong những cách tính toán có thể áp dụng: 
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Chi phí thu 

mua phân bổ 

cho hàng hóa 

xuất bán 

trong kỳ 

= 

Chi phí thu mua 

hàng hóa tồn 

đầu kỳ 

+ 

Chi phí mua 

hàng nhập trong 

kỳ 

x 

Khối lượng 

hay giá mua 

hàng xuất 

bán trong kỳ 

Số lượng hay giá 

mua hàng tồn 

đầu kỳ 

+ 

Số lượng hay giá 

mua hàng nhập 

trong kỳ 

1.1.4.2. Giá thực tế của hàng hóa xuất kho 

Theo chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, giá gốc hàng hóa xuất kho được 

áp dụng một trong các phương pháp sau: 

 Phương pháp tính theo giá đích danh. 

 Phương pháp tính bình quân gia quyền (BQGQ). 

 Phương pháp tính nhập trước - xuất trước (FIFO). 

a. Phương pháp tính theo giá đích danh 

Nội dung: Phương pháp này đòi hỏi kế toán phải biết hàng hóa trong kho 

thuộc những lần nhập nào, đơn giá nhập là bao nhiêu. Giá trị xuất dùng được 

tính chi tiết căn cứ vào số lượng và đơn giá của nó. 

Ưu điểm: Là phương pháp hợp lý nhất trong các phương pháp, nó tuân thủ 

nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. 

Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn 

nữa, giá trị hàng hóa được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó. 

Nhược điểm: Là phương pháp đòi hỏi nhiều công sức nhất vì phải nhận 

biết được giá gốc của từng đơn vị hàng hóa. 

Điều kiện áp dụng: doanh nghiệp kinh doanh có ít loại mặt hàng, hàng 

hóa có giá trị lớn, mặt hàng ổn định và loại hàng hóa nhận diện được thì mới có 
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thể áp dụng được phương pháp này. Còn đối với những doanh nghiệp có nhiều 

loại hàng thì không thể áp dụng được phương pháp này. 

b. Phương pháp bình quân gia quyền 

Nội dung: phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của hàng hóa được 

tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng hóa tương tự đầu kỳ và giá trị từng 

loại hàng hóa được mua hoặc được sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể 

được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một hàng hóa về, phụ thuộc vào 

tình hình của doanh nghiệp. 

Trị giá thực tế xuất kho = Số lượng xuất kho  x Đơn giá bình quân 

Đơn giá bình quân có thể xác định theo 1 trong 2 phương pháp sau: 

 Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ 

Theo phương pháp này, đến cuối kỳ mới tính trị giá vốn của hàng xuất  kho 

trong kỳ. Tùy theo kỳ dự trữ của doanh nghiệp áp dụng mà kế toán hàng hóa căn 

cứ vào giá nhập, lượng hàng hóa đầu kỳ và nhập trong kỳ để tính giá trị đơn vị 

bình quân: 

Đơn giá bình 

quân cả kỳ 

 

= 

Giá trị hàng tồn đầu kỳ + Giá trị hàng thực tế nhập trong kỳ 

Số lượng hàng tồn đầu kỳ + Số lượng hàng nhập trong kỳ 

Ưu điểm: Đơn giản, dễ làm, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ. 

Nhược điểm: Độ chính xác không cao, hơn nữa, công việc tính toán dồn 

vào cuối kỳ gây ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hành khác. Ngoài ra, 

phương pháp này chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại 

thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

 Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân liên hoàn): 
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Sau mỗi lần nhập hàng hóa, kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng 

hóa và giá đơn vị bình quân. Giá đơn vị bình quân được tính theo công thức sau: 

Đơn giá bình 

quân sau lần 

nhập thứ i 

= 

Trị giá hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

Số lượng hàng tồn kho sau lần nhập thứ i 

Ưu điểm: là khắc phục được những hạn chế của phương pháp trên. 

Nhược điểm: Việc tính toán phức tạp, nhiều lần, tốn nhiều công sức. 

Do đặc điểm trên mà phương pháp này được áp dụng ở các doanh nghiệp 

có ít chủng loại hàng hóa, có lưu lượng nhập xuất ít, giá hàng hóa ít biến động. 

c. Phương pháp nhập trước - xuất trước 

Nội dung: Phương pháp này áp dụng dựa trên giả định là hàng hóa được 

mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước và hàng hóa còn lại cuối kỳ là 

hàng hóa được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này 

thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm 

đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng hóa được tính theo giá của hàng nhập 

kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

Ưu điểm: Phương pháp này giúp cho chúng ta có thể tính được ngay trị 

giá vốn hàng xuất kho từng lần xuất hàng, do vậy đảm bảo cung cấp số liệu kịp 

thời cho kế toán ghi chép các khâu tiếp theo cũng như cho quản lý. Trị giá vốn 

của hàng hóa sẽ tương đối sát với giá thị trường của mặt hàng đó.Vì vậy chỉ tiêu 

hàng hóa trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn. 

Nhược điểm: Làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản 

chi phí hiện tại. Theo phương pháp này, doanh thu hiện tại được tạo ra bởi giá trị 

sản phẩm, vật tư, hàng hóa đã có được từ cách đó rất lâu. Đồng thời nếu số 

lượng chủng loại mặt hàng nhiều, phát sinh nhập xuất liên tục dẫn đến những chi 

phí cho việc hạch toán cũng như khối lượng công việc sẽ tăng lên rất nhiều. 
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 Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng, 

đơn giá hàng hóa lớn cần theo dõi chính xác đơn giá xuất của từng loại hàng hóa 

theo từng lần nhập. 

1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

1.2.1. Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Kế toán hàng hóa phải đồng thời kế toán chi tiết cả về giá trị và hiện vật 

theo từng thứ, từng loại, quy cách hàng hóa theo từng địa điểm quản lý và sử 

dụng, luôn phải đảm bảo sự khớp, đúng cả về giá trị và hiện vật giữa thực tế về 

hàng hóa với sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 03 phương pháp kế toán chi tiết sau: 

- Phương pháp thẻ song song 

- Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 

- Phương pháp sổ số dư 

1.2.1.1. Phương pháp thẻ song song 

Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép việc nhập xuất tồn theo số 

lượng. Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ hàng hóa cùng nhãn hiệu qui cách ở cùng 

một kho. Phòng kế toán lập thẻ kho ghi các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, qui cách, 

đơn vị tính, mã số hàng hóa, sau đó giao cho thủ kho sao chép hàng ngày. 

Hàng ngày khi nhận được các chứng từ kế toán về nhập, xuất, thủ kho 

kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ cho nhập xuất kho rồi ghi số lượng 

thực tế của hàng hóa nhập xuất vào chứng từ sau đó sắp xếp, chứng từ theo từng 

loại riêng biệt đồng thời căn cứ vào các chứng từ này thủ kho ghi số lượng hàng 

hóa nhập xuất vào thẻ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng, mỗi ngày thủ kho ghi số 

tồn kho và ghi vào thẻ kho. Sau khi ghi vào thẻ kho xong, thủ kho sắp xếp lại 

chứng từ và lập phiếu giao nhận chứng từ rồi chuyển những chứng từ đó cho 

nhân viên kế toán. Khi giao nhận phải ký vào phiếu giao nhận chứng từ để làm 

cơ sở xác định trách nhiệm. 

Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng số (thẻ) kế toán chi tiết để ghi chép 

tình hình nhập, xuất kho cho từng thứ hàng hóa theo cả hai chỉ tiêu số lượng và 
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giá trị. Thẻ hoặc sổ kế toán chi tiết được mở tương ứng với thẻ kho cho từng thứ 

hàng hóa và cho từng kho. Định kỳ nhân viên kế toán xuống kho nhận chứng từ 

và kiểm tra việc ghi chép của thủ kho, sau đó ký nhận vào phiếu giao nhận 

chứng từ. Khi nhận được chứng từ kế toán viên phải kiểm tra lại tính chất hợp lý 

hợp lệ của chứng từ, ghi số tiền vào chứng từ, phân loại chứng từ sau đó ghi số 

lượng nhập xuất lẫn giá trị vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết và tính ra giá trị và số 

lượng tồn.  

Cuối tháng sau khi đã ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh xong, kế 

toán tiến hành tính ra tổng số nhập, xuất và từ đó tính ra số tồn về cả số lượng 

lẫn giá trị. Số lượng hàng hóa ở sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết được dùng để đối 

chiếu với thẻ kho của từng thứ hàng hóa và đối chiếu với số liệu kiểm kê thực tế. 

Trong trường hợp có chênh lệch thì phải kiểm tra xác minh và tiến hành điều 

chỉnh theo chế độ qui định. Trên cơ sở số liệu tổng hợp của các sổ chi tiết, kế 

toán sẽ lập bảng tổng hợp nhập, xuất, tồn kho hàng hóa. Trình tự ghi sổ như sau: 
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Sơ đồ 1.1: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi thẻ song song 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                         Ghi hàng ngày 

                         Ghi định kỳ, cuối tháng 

                        Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Ưu điểm: Đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo sự chính xác của thông tin và 

có khả năng cung cấp thông tin nhân cho quản trị hàng hóa. 

Nhược điểm: Việc ghi chép giữa kho và phòng kế toán còn trùng lặp về 

chỉ tiêu số lượng. Việc kiểm tra đối chiếu chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, do 

vậy hạn chế chức năng của kế toán. 

Điều kiện áp dụng: Thích hợp với những doanh nghiệp có ít chủng loại 

hàng hóa, khối lượng các nghiệp vụ nhập, xuất ít, phát sinh không thường xuyên 

và trình độ nghiệp vụ chuyên môn của các nhân viên kế toán chưa cao. Phương 

pháp này được áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp. 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho 

Bảng kê xuất – nhập – tồn 

Sổ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán tổng hợp 



23 

1.2.1.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 

Phương pháp này được xây dựng trên cơ sở cải tiến phương pháp thẻ song 

song. 

Tại kho: Thủ kho sử dụng thẻ kho để ghi chép việc nhập xuất tồn theo số 

lượng. Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ hàng hóa cùng nhãn hiệu qui cách ở cùng 

một kho. Phòng kế toán lập thẻ kho ghi các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, qui cách, 

đơn vị tính, mã số hàng hóa, sau đó giao cho thủ kho sao chép hàng ngày. 

Hàng ngày khi nhận được các chứng từ kế toán về nhập, xuất, thủ kho 

kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của chứng từ cho nhập xuất kho rồi ghi số lượng 

thực tế của hàng hóa nhập xuất vào chứng từ sau đó sắp xếp, chứng từ theo từng 

loại riêng biệt đồng thời căn cứ vào các chứng từ ngày thủ kho ghi số lượng 

hàng hóa nhập xuất vào thẻ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng, mỗi ngày thủ kho 

ghi số tồn kho và ghi vào thẻ kho. Sau khi ghi vào thẻ kho xong, thủ kho sắp xếp 

lại chứng từ và lập phiếu giao nhận chứng từ rồi chuyển những chứng từ đó cho 

nhân viên kế toán.Khi giao nhận phải ký vào phiếu giao nhận chứng từ để làm 

cơ sở xác định trách nhiệm. 

Ở phòng kế toán: Kế toán sử dụng “sổ đối chiếu luân chuyển” để ghi chép 

từng thứ hàng hóa theo cả hai chỉ tiêu số lượng và giá trị “sổ đối chiếu luân 

chuyển được mở cho cả năm và được ghi vào cuối tháng, mỗi thứ hàng hóa 

được ghi một dòng trên sổ. 

Hàng ngày, khi nhận được chứng từ nhập xuất kho, kế toán tiến hành 

kiểm tra và hoàn thiện chứng từ. Sau đó tiến hành phân loại chứng từ theo từng 

thứ hàng hóa, chứng từ nhập riêng, chứng từ xuất riêng, hoặc kế toán có thể lập 

bảng kê nhập, bảng kê xuất. 

Cuối tháng tổng hợp số liệu từ các chứng từ (hoặc bảng kê) để ghi vào “sổ 

đối chiếu luân chuyển” cột luân chuyển và tính ra số tồn cuối tháng.Đồng thời 
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Sổ đối chiếu luân chuyển 

Sổ kế toán tổng hợp 

Bảng kê xuất Bảng kê nhập 

Phiếu xuất kho 

Thẻ kho 

kế toán thực hiện đối chiếu số liệu trên số lại với số liệu trên thẻ kho và trên sổ 

kế toán tài chính liên quan (nếu cần). 

Ưu điểm: Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển cũng đơn giản, dễ thực hiện. 

Nhược điểm: Khối lượng ghi chép của kế toán dồn vào cuối tháng quá 

nhiều nên ảnh hưởng đến tính kịp thời của việc cung cấp thông tin kế toán cho 

các đối tượng khác nhau. 

Điều kiện áp dụng: Thích hợp với các doanh nghiệp có chủng loại hàng 

hóa ít, không có điều kiện ghi chép, theo dõi tình hình nhập-xuất-tồn hàng ngày. 

Phương pháp này thường ít được áp dụng trong thực tế. 

Sơ đồ 1.2: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi sổ đối chiếu luân 

chuyển 

 

 
  

 Sổ đối chiếu luân chuyển  
 

 

 

 

 

Ghi chú:  

                         Ghi hàng ngày 

                         Ghi định kỳ, cuối tháng 

                         Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Phiếu nhập kho 
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1.2.1.3. Phương pháp sổ số dư 

Tại kho: Hàng ngày hoặc định kỳ 3-5 ngày sau khi ghi thẻ xong, thủ kho 

phải tập hợp toàn bộ các chứng từ nhập xuất kho phát sinh trong ngày hoặc 

trong kỳ theo từng nhóm hàng hóa quy định. Căn cứ vào kết quả phân loại 

chứng từ của từng loại hàng hóa lập phiếu giao nhận chứng từ kê rõ số lượng, số 

hiệu các chứng từ của từng loại hàng hóa tồn kho. Phiếu giao nhận chứng từ 

phải lập riêng cho phiếu nhập kho một bản, phiếu xuất kho một bản.Phiếu này 

sau khi lập xong được đính kèm với các tập phiếu nhập hoặc phiếu xuất để giao 

cho kế toán. Ngoài ra cuối tháng thủ kho còn phải căn cứ vào các thẻ kho đã 

được kế toán kiểm tra, ghi số lượng hàng hóa cuối tháng để ghi vào sổ số dư.Sổ 

số dư kế toán mở cho từng kho, dùng cho cả năm và giao cho thủ kho trước 

ngày cuối tháng. Trong sổ số dư các danh điểm được in sẵn, sắp xếp theo thứ tự 

trong từng nhóm và loại hàng hóa. Ghi sổ số dư xong thủ kho chuyển giao cho 

phòng kế toán để kiểm tra và tính thành tiền. Nhân viên kế toán phụ trách kho 

nào phải thường xuyên xuống kho để hướng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của 

thủ kho, nhận chứng từ và ký vào thẻ kho và phiếu giao nhận chứng từ. 

Ở phòng kế toán: Kế toán định kỳ xuống cho kiểm tra việc ghi chép trên 

“thẻ kho” của thủ kho và trực tiếp nhận chứng từ nhập, xuất kho. Sau đó kế toán 

ký nhận vào phiếu nhận chứng từ. 

Mở bảng kê lũy kế nhập và bảng kê lũy kế xuất. Cuối tháng căn cứ vào 

các bảng kê này để cộng số tiền theo từng nhóm hàng hóa để ghi vào bảng kê 

lũy kế nhập-xuất-tồn kho. Đối chiếu số liệu trên bảng lũy kế nhập-xuất-tồn với 

số liệu trên sổ kế toán tổng hợp.  

Trình tự ghi sổ được khái quát qua sơ đồ 1.3 như sau:
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Phiếu nhập kho 

Thẻ kho 

Phiếu giao nhận chứng 

từ xuất 

Bảng lũy kế 

nhập-xuất -tồn 

Sổ số dư 

Sổ kế toán tổng hợp 

Sơ đồ 1.3: Kế toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp ghi sổ số dư 

 
 

  

  
 

 

 

Ghi chú:  

                         Ghi hàng ngày 

                         Ghi định kỳ, cuối tháng 

                         Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Ưu điểm: Hạn chế việc ghi chép trùng lập giữa kho và phòng kế toán, cho 

phép kiểm tra thường xuyên công việc ghi chép ở kho, quản lý được hàng hóa, 

kế toán ghi chép đều đặn trong tháng bảo đảm cung cấp số liệu được chính xác 

và kịp thời, nâng cao công tác kế toán. 

Nhược điểm: Không theo dõi được chi tiết đến từng loại hàng hóa, phải 

căn cứ vào thẻ kho mới có được số liệu về tình hình nhập-xuất-tồn của từng loại 

hàng hóa. 

Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho doanh nghiệp có nhiều chủng loại hàng 

hóa, việc nhập xuất diễn ra thường xuyên, doanh nghiệp xây dựng được hệ 

Phiếu xuất kho 

Phiếu giao nhận 

chứng từ nhập 
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thống giá hạch toán và xây dựng hệ thống danh điểm hàng hóa hợp lý, trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ kế toán vững vàng. 

1.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Để đáp ứng yêu cầu của quản trị doanh nghiệp, kế toán hàng hóa phải 

được tiến hành đồng thời ở kho và phòng kế toán trên cùng một cơ sở chứng từ. 

Hạch toán tổng hợp tình hình biến động hàng hóa là ghi chép sự biến động về 

mặt giá trị của hàng hóa trên các sổ kế toán tổng hợp. 

Trong hệ thống kế toán hiện hành, tình hình hiện có và biến động của 

hàng hóa phụ thuộc vào doanh nghiệp hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê 

khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ. 

1.2.2.1. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên 

a. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên 

- Phương pháp kê khai thường xuyên là phương pháp kế toán phải tổ chức 

ghi chép một cách thường xuyên liên tục các nghiệp vụ nhập kho, xuất và tồn 

kho của hàng hóa trên các tài khoản kế toán hàng hóa. 

- Khi doanh nghiệp áp dụng việc hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê 

khai thường xuyên thì các tài khoản kế toán hàng hóa được dùng để phản ánh số 

hiện có, tình hình biến động tăng giảm hàng hóa. Do vậy, trị giá hàng hóa trên 

sổ kế toán có thể được xác định bất kỳ thời điểm nào trong kỳ kế toán. 

- Cuối kỳ kế toán căn cứ vào số liệu kiểm kê thực tế hàng tồn kho, so sánh 

đối chiếu với số liệu hàng tồn kho trên sổ kế toán. Về nguyên tắc số tồn kho 

thực tế phải luôn phù hợp với số tồn kho trên sổ kế toán. Nếu có chênh lệch phải 

truy tìm nguyên nhân và có giải pháp xử lý kịp thời. 

Tuy hạch toán phức tạp, tốn thời gian và phải ghi chép nhiều nhưng phương 

pháp này cung cấp thông tin về hàng hóa một cách kịp thời. 
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b. Chứng từ sử dụng 

- Phiếu nhập kho 

- Phiếu xuất kho 

- Biên bản kiểm kê hàng hóa, vật tư 

- Hóa đơn GTGT 

- Các chứng từ thanh toán: phiếu chi, giấy báo nợ… 

c. Tài khoản sử dụng 

Tài khoản sử dụng 156 – Hàng hóa: Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá 

hiện có và tình hình biến động tăng giảm các loại hàng hóa của doanh nghiệp 

bao gồm hàng hóa tại các kho hàng, quầy hàng, hàng hóa bất động sản. Kết cấu 

của tài khoản 156 như sau:  

Bên Nợ 

- Trị giá mua vào của hàng hóa theo hóa đơn mua hàng (bao gồm các loại 

thuế không được hoàn lại); 

- Chi phí thu mua hàng hóa; 

- Trị giá của hàng hóa thuê ngoài gia công (gồm giá mua vào và chi phí gia 

công); 

- Trị giá hàng hóa đã bán bị người mua trả lại; 

- Trị giá hàng hóa phát hiện thừa khi kiểm kê; 

- Trị giá hàng hóa bất động sản mua vào hoặc chuyển từ bất động sản đầu 

tư sang; 

Bên Có 

- Trị giá của hàng hóa xuất kho để bán, giao đại lý, giao cho đơn vị hạch 

toán phụ thuộc; thuê ngoài gia công hoặc sử dụng cho sản xuất, kinh 

doanh; 

- Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa đã bán trong kỳ; 

- Chiết khấu thương mại hàng mua được hưởng; 

- Các khoản giảm giá hàng mua được hưởng; 

- Trị giá hàng hóa trả lại cho người bán; 

- Trị giá hàng hóa phát hiện thiếu khi kiểm kê; 
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- Trị giá hàng hóa bất động sản đã bán hoặc chuyển thành bất động sản đầu 

tư, bất động sản chủ sở hữu sử dụng hoặc tài sản cố định; 

Số dư bên Nợ 

- Trị giá mua hàng hóa tồn kho; 

- Chi phí thu mua của hàng hóa tồn kho. 

Trình tự hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên được 

thể hiện như sau: 
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Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kê khai thường xuyên 

theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TK 111, 112, 141, 331 

Nhập kho hàng hóa mua vào 

TK 133 

TK 154 

Nhập kho hàng hóa giao gia 

công chế biếncông 

Nhận vốn góp liên doanh, liên 

kết bằng hàng hóa, nhận vốn 

của đơn vị cấp trên giao 

TK 3333, 3332, 33312 

Thuế NK, TTĐB, GTGT 

phải nộp NSNN 

TK 156 
TK 632 

Xuất hàng hóa để bán, trao 

đổi, trả lương 

Giá trị hàng hóa ứ đọng không cần 

dùng khi thanh lý, nhượng bán 

TK 154, 211, 241, 642 

Xuất hàng hóa tiêu dùng nội bộ, biếu 

tặng, khuyến mãi, quảng cáo không 

kèm  điều kiện phải mua hàng hóa 

hoặc sử dụng dịch vụ khác 

TK 157, 154 

TK 228 

Xuất hàng hóa gửi đi bán, gửi 

bán đại lý, ký gửi 

Xuất hàng thuê ngoài gia công 

chế biến 

Xuất hàng hóa góp vốn vào đơn vị khác  

TK 411 

TK 338(3381) 

Hàng hóa phát hiện thừa 

khi kiểm kê chờ xử lý 

TK 632 

Hàng hóa đã bán bị trả lại nhập kho 

TK 711 TK 811 

Chênh lệch 

đánh giá lại 

lớn hơn GTGS 

của hàng hóa 

Chênh lệch 

đánh giá lại 

nhỏ hơn GTGS 

của hàng hóa 

TK 111, 112, 331 

Chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng mua, trả lại hàng mua 

TK 138 

Hàng hóa phát hiện thiếu 

khi kiểm kê chờ xử lý 

TK 711 

Khi hết chương trình khuyến mại, 

số hàng khuyến mại hộ không phải 

trả lại nhà sản xuất 

Thuế GTGT (nếu 

được khấu trừ) 
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1.2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán căn cứ vào kết 

quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư, hàng hóa trên sổ 

kế toán tổng hợp và từ đó tính giá trị của hàng hóa, vật tư đã xuất trong kỳ theo 

công thức: 

Trị giá hàng 

hóa xuất bán 

trong kỳ 

= 

Trị giá hàng 

hóa tồn kho 

đầu kỳ 

+ 

Tổng trị giá 

hàng hóa nhập 

trong kỳ 

- 

Trị giá hàng 

hóa tồn kho 

cuối kỳ 

Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, mọi biến động của vật tư, hàng hóa 

(nhập kho, xuất kho) không theo dõi, phản ánh trên các tài khoản kế toán hàng 

tồn kho. Giá trị của vật tư, hàng hóa mua và nhập kho trong kỳ được theo dõi, 

phản ánh trên tài khoản 611 “Mua hàng”. 

Công tác kiểm kê vật tư, hàng hóa được tiến hành cuối mỗi kỳ kế toán để 

xác định trị giá vật tư, hàng hóa tồn kho thực tế, giá trị vật tư, hàng hóa xuất kho 

trong kỳ làm căn cứ ghi sổ kế toán của tài khoản 611 “Mua hàng”. Như vậy khi 

áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, các tài khoản kế toán hàng tồn kho chỉ 

sử dụng ở đầu kỳ kế toán (để kết chuyển số dư đầu kỳ) và cuối kỳ kế toán (để 

phản ánh giá trị thực tế hàng tồn kho cuối kỳ). 

 Phương pháp kiểm kê định kỳ thường áp dụng ở các doanh nghiệp có 

nhiều chủng loại hàng hóa, vật tư với quy cách, mẫu mã rất khác nhau, giá trị 

thấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng hoặc xuất bán thường xuyên. Phương pháp 

kiểm kê định kỳ hàng tồn kho có ưu điểm là đơn giản, giảm nhẹ khối lượng 

công việc hạch toán. Nhưng độ chính xác về giá trị vật tư, hàng hóa xuất dùng, 

xuất bán bị ảnh hưởng của chất lượng công tác quản lý tại kho, quầy, bến bãi. 

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 611 – Mua hàng 

Tài khoản 611: không có số dư cuối kỳ  

Kết cấu của tài khoản 611 như sau: 
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Bên Nợ: 

- Kết chuyển giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn 

kho đầu kỳ (theo kết quả kiểm kê); 

- Giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua vào trong 

kỳ. 

Bên Có: 

- Kết chuyển giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn 

kho cuối kỳ (theo kết quả kiểm kê); 

- Giá gốc hàng hóa, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất sử dụng 

trong kỳ hoặc giá gốc hàng hóa xuất bán và hàng hóa gửi đi bán (chưa 

được xác định là đã bán trong kỳ); 

- Giá gốc nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua vào trả lại 

cho người bán hoặc được giảm giá. 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán hàng hóa theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

 

 

TK 156 TK 611 TK 156 

TK 111, 112, 141, 331 

TK 133 

TK 138 

TK 333 

TK 112, 331 

TK 642, 241, 631 

TK 133 

Kết chuyển giá trị 

hàng hóa tồn đầu kỳ 

Mua hàng hóa nhập kho 

Thuế NK, TTĐB, BVMT 

tính vào giá trị hàng  hóa 

nhập khẩu (nếu có) 

Kết chuyển giá trị hàng 

hóa tồn kho cuối kỳ 

 

Trả lại hàng cho 

người bán 

Giá trị hàng  hóa tính 

vào chi phí SXKD 

Giá trị hàng hóa bị 

thiếu hụt, mất mát 

Thuế GTGT 

Thuế GTGT 
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1.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

Dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho là dự phòng phần giá trị bị tổn thất 

do giảm giá hàng hóa tồn kho có thể xảy ra trong kế hoạch. Việc trích lập và 

hoàn nhập các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho được thực hiện ở thời 

điểm khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Khoản dự phòng nói trên 

được trích trước vào chi phí hoạt động kinh doanh năm báo cáo của doanh 

nghiệp giúp cho doanh nghiệp có nguồn tài chính để bù đắp khoản tổn thất có 

thể xảy ra trong năm kế hoạch nhằm bảo toàn vốn kinh doanh, bảo đảm cho 

doanh nghiệp phản ánh giá trị vật tư hàng hóa tồn kho không cao hơn giá cả trên 

thị trường hoặc giá trị có thể thu hồi được tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

 Phương pháp xác định mức dự phòng 

Căn cứ vào tình hình giảm giá, số lượng hàng hóa tồn kho thực tế của 

hàng hóa để xác định mức dự phòng. 

Xác định mức dự phòng theo công thức: 

 
Mức dự 

phòng giảm 

giá hàng 

hóa tồn kho 

 

 

 
= 

Lượng hàng 

hóa thực tế 

tồn kho tại 

thời điểm lập 

báo cáo tài 

chính 

 

 

 
× 

Giá gốc 

hàng hóa 

tồn kho 

theo sổ kế 

toán 

 

 

 
- 

Giá trị thuần 

có thể thực 

hiện được của 

hàng hóa tồn 

kho 

 

- Giá thực tế trên thị trường của hàng hóa bị giảm giá tại thời điểm 31/12 

là giá có thể mua bán được trên thị trường. 

- Việc lập dự phòng phải tiến hành riêng cho từng loại hàng hóa bị giảm 

giá và tổng hợp bảng kê chi tiết khoản dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho của 

doanh nghiệp. 

 Tài khoản sử dụng: Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản 



34 

Bên Nợ: 

- Hoàn nhập chênh lệch giữa số dự phòng tổn thất tài sản phải lập kỳ này 

nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập kỳ trước chưa sử dụng hết; 

- Bù đắp phần giá trị tổn thất của tài sản từ số dự phòng đã trích lập. 

Bên Có: 

- Trích lập các khoản dự phòng tổn thất tài sản tại thời điểm lập Báo cáo tài 

chính. 

Số dư bên Có: Số dự phòng tổn thất tài sản hiện có cuối kỳ. 

Tài khoản 229 - Dự phòng tổn thất tài sản có 4 tài khoản cấp 2 

Tài khoản 2291 - Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh: Tài khoản 

này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh.  

Tài khoản 2292 - Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác: Tài khoản 

này phản ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng do doanh 

nghiệp nhận vốn góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn hoặc 

khoản dự phòng do suy giảm giá trị các khoản đầu tư.  

Tài khoản 2293 - Dự phòng phải thu khó đòi: Tài khoản này phản ánh 

tình hình trích lập hoặc hoàn nhập khoản dự phòng các khoản phải thu và các 

khoản có bản chất tương tự các khoản phải thu mà có khả năng không thu hồi 

được.  

Tài khoản 2294 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Tài khoản này phản 

ánh tình hình trích lập hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.  
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Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán tài khoản 2294 – Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa 

trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Doanh nghiệp được áp dụng một trong bốn hình thức ghi sổ kế toán sau: 

 Hình thức kế toán Nhật ký chung; 

 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái; 

 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ; 

 Hình thức kế toán trên máy vi tính. 

Trong mỗi hình thức sổ kế toán có những quy định cụ thể về số lượng, kết 

cấu, mẫu sổ, trình tự, phương pháp ghi chép và mối quan hệ giữa các sổ kế toán. 

Doanh nghiệp phải căn cứ vào quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, điều kiện trang bị 

kỹ thuật tính toán, lựa chọn một hình thức kế toán phù hợp và phải tuân thủ theo 

đúng quy định của hình thức sổ kế toán đó. 

TK 2294 

TK 152, 153, 

155, 156 

TK 632 

TK 632 

Số đã lập 

dự phòng 

Xử lý khoản dự 

phòng đối với vật tư, 

hàng hóa bị hủy bỏ 

do hết hạn sử dụng, 

mất phẩm chất 
Phần được 

tính vào chi 

phí 

Phần chênh lệch số phải lập 

dự phòng kỳ này lớn hơn số 

đã lập từ kỳ trước 

Hoàn nhập phần chênh lệch nếu số phải lập 

dự phòng này nhỏ hơn số đã lập từ kỳ trước 
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1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ 

kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ 

Nhật ký chung theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định 

khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký chung 

để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. 

Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau: Sổ Nhật ký 

chung; Sổ cái; Các sổ, thẻ kế toán chi tiết. 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung  

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi 

sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ sổ 

Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn 

vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các 

nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

- Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày hoặc định kỳ, 

căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ, ghi nghiệp vụ phát sinh 

vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan.  

- Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối 

tài khoản. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và 

bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập 

các Báo cáo tài chính. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung (Sơ 

đồ 1.7). 
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Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                    Ghi cuối tháng 

                    Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký sổ 

. Cái 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái: Các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dug kinh tế 

(theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là 

Nhật ký sổ Cái. Căn cứ để ghi vào Nhật ký sổ Cái là các chứng từ kế toán hoặc 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. 

Hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái gồm các loại sổ chủ yếu sau: Nhật ký sổ 

Cái; Các sổ thẻ kế toán chi tiết; 

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

Sổ nhật ký chung Sổ nhật ký mua 

hàng, bán hàng 

Sổ thẻ kế toán chi 

tiết TK 156 

Sổ cái  TK 156 

Bảng cân đối  

số phát sinh 

Bảng tổng hợp chi  

tiết TK 156 

Báo cáo tài chính 
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 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái 

- Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết 

xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Số 

liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được 

ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Chứng từ kế toán và 

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, 

được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan. Trình tự ghi sổ kế 

toán hàng hóa theo hình thức Nhật ký sổ Cái (Sơ đồ 1.8) 

Sơ đồ 1.8 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký sổ Cái. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                         Ghi cuối tháng 

                         Quan hệ đối chiếu 

1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để 

ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao 

gồm: 

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng loại 
Sổ quỹ 

Sổ thẻ kế toán chi 

tiết TK 156 

Nhật ký – Sổ Cái 

Báo cáo tài chính 

Bảng tổng hợp chi  

tiết TK 156 
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- Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. 

- Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái. 

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ 

được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong 

Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đình kèm, phải được kế 

toán trường duyệt trước khi ghi sổ kế toán. 

Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm các loại sổ kế toán sau: Chứng từ ghi 

sổ; Sổ Cái; Sổ thẻ, kế toán chi tiết. 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ  

- Hàng ngày hoặc định kỳ, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng 

hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

kế toán lập Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký 

Chứng từ ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau 

khi làm căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi 

tiết có liên quan. 

- Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số 

phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái.  

- Sau khi đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết (được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát 

sinh Có của tất cả các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản phải bằng nhau và 

bằng Tổng số tiền phát sinh trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Trình tự ghi sổ kế 

toán hàng hóa theo hình thức Chứng từ ghi sổ (Sơ đồ 1.9) 
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Sơ đồ 1.9 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 

 

 

  

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                         Ghi cuối tháng 

                              Quan hệ đối chiếu 

1.4.4. Hình thức kế toán trên máy vi tính 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính: Công việc kế toán 

được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần 

mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong ba hình thức kế toán 

hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không 

hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán 

và báo cáo tài chính theo quy định. Phần mềm kế toán được thiết kế theo Hình 

thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn 

toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay. 

 Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính  

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng loại 

Sổ thẻ kế toán chi 

tiết TK 156 

Chứng từ ghi sổ 

Sổ Cái TK 156 
Bảng tổng hợp chi  

tiết TK 156 

Bảng cân đối tài khoản 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ 

Báo cáo tài chính 
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- Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài 

khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng, 

biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. Theo quy trình của phần mềm kế 

toán, các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái hoặc 

Nhật ký- Sổ Cái...) và các sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan. 

- Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các 

thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu 

tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, 

trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm 

tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy. 

Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Trình tự ghi sổ 

kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính (Sơ đồ 1.10). 

Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính Hình thức kế toán trên 

máy tính  

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                         Ghi cuối tháng 

                              Quan hệ đối chiếu 

Phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho 

Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại 

Sổ kế toán: Sổ tổng 

hợp, sổ chi tiết 

Phần mềm kế toán 

trên máy vi tính 

- Báo cáo tài chính 

- Báo cáo kết quả cùng loại 
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CHƯƠNG II 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN TÂM 

2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

2.1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm 

Tên công ty:  Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Trụ sở chính: Ngã 3 Thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng. 

Mã số thuế: 0200654828 

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Giám đốc Phạm Thị Băng Tâm. 

Vốn điều lệ của công ty: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng) 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm được thành lập theo 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200654828 ngày 28 tháng 11 năm 

2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng. 

Kể từ khi thành lập đến nay công ty đã không ngừng mở rộng kinh doanh 

để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là 

kinh doanh lương thực thực phẩm, sữa, dầu ăn, bánh kẹo các loại, mì…. Kể từ 

khi thành lập đến nay công ty đã không ngừng mở rộng kinh doanh để đáp ứng 

nhu cầu của thị trường và tạo được uy tín tốt đối với khách hàng. 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm có địa chỉ đặt tại ngã 3 

thôn Chu Vườn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, đây là 

một địa điểm đem lại nhiều thuận lợi cho công ty, đặc biệt là hệ thống giao 

thông vận tải. Với vị thế của công ty như trên cộng với khả năng và nỗ lực của 

chính mình trong việc giao lưu, trao đổi với các đơn vị kinh doanh khác trong và 

ngoài tỉnh. Công ty đã và đang đạt được những thành quả kinh doanh đáng khích 

lệ, không dừng tại đó ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên của công ty đã 

không ngừng đề ra những chiến lược kinh doanh mới và tiến bộ, nhằm đưa công 

ty ngày càng có chỗ đứng trên thị trường. 
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2.1.2. Sơ đồ quy trình kinh doanh của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm 

Sơ đồ 2.1: Quy trình kinh doanh của công ty 

Nhập 

hàng 

 
Quản lý 

 Phân 

phối 

 
Kiểm tra 

 

Do đặc điểm hoạt động là một công ty thương mại với chức năng chính là 

phân phối sản phẩm, là người trung gian trong việc đưa sản phẩm từ nhà sản 

xuất đến người tiêu dùng. Vì vậy quy trình hoạt động kinh doanh của công ty 

TNNH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm là khá đơn giản. Công ty nhập hàng 

về kho sau đó quản lý và thực hiện chức năng phân phối sản phẩm trực tiếp hoặc 

tiếp đến người tiêu dùng. Trong các công đoạn từ nhập hàng đến công đoạn 

quản lý, phân phối thì một công đoạn không thể thiếu được đó chính là công 

đoạn kiểm tra giám sát. Việc kiểm tra giám sát này nhằm mục đích đảm bảo quy 

trình kinh doanh của công ty được thực hiện đúng, chính xác, hợp lý. 

2.1.3. Tổ chức bộ máy của công ty TNNH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 

Công ty Toàn Tâm là một doanh nghiệp tư nhân tổ chức quản lý theo mô 

hình trực tuyến chức năng: đứng đầu là giám đốc, tiếp đến là các phòng ban, có 

nhiệm vụ trực tiếp giúp việc cho giám đốc. (Sơ đồ 2.2) 
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Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty TNNH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm 

 

 

  

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Chức năng nhiệm vụ của lãnh đạo và các phòng ban của công ty 

* Giám đốc:  

Là một trong những sáng lập viên đầu tiên, chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt 

động kinh doanh của công ty, ban hành quy định và các quyết định cuối cùng, 

chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 

* Phó giám đốc: 

Là một trong những sang lập viên của doanh nghiệp, cộng tác viên đắc 

lực của giám đốc, có nhiệm vụ quản lý và giám sát chặt chẽ mọi hoạt động kinh 

doanh của công ty. 

* Phòng kinh doanh: 

Có nhiệm vụ chính là đem được sản phẩm tới tay khách hàng, ngoài ra họ 

còn có nhiệm vụ là đào tạo nhân viên mới, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, xây 

dựng các kế hoạch kinh doanh của công ty dựa trên các hợp đồng đã ký. 

Nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm của công ty 

- Dự thảo và chỉnh lý các hợp đồng kinh tế theo đúng pháp luật, quản lý 

và theo dõi thực hiện tốt các hợp kinh tế đã ký kết. 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng  

kinh doanh 

Phòng      

kế toán 

Kho và vận 

chuyển 
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- Tổ chức làm tốt công tác thống kê báo cáo. 

- Tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

* Phòng kế toán: 

Công ty là một đơn vị hạch toán độc lập được tổ chức theo mô hình hạch 

toán tập trung. Vì thế phòng kế toán có chức năng theo dõi, ghi chép và phản 

ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. 

Nhiệm vụ: 

- Thực hiện tốt điều lệ kế toán trưởng và pháp lệnh thống kê do nhà nước 

ban hành. 

- Tổ chức hạch toán các dịch vụ và đề xuất các giải pháp giải quyết công 

tác sản xuất có hiệu quả kinh tế cao. 

- Giao dịch, quan hệ đảm bảo đủ vốn từ các nguồn để phục vụ kinh doanh 

có hiệu quả cao. 

- Giữ bảo toàn và phát triển vốn , đề xuất các biện pháp đưa vốn vào kinh 

doanh đúng pháp luật. 

* Kho: 

Có nhiệm vụ giao nhận hàng hóa. Sắp xếp hàng hóa trong kho đảm bảo 

kho hàng luôn gọn gàng, dễ dàng trong việc nhập xuất hàng hóa. Điều hành 

công tác vận chuyển hàng hóa. 

2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 

Có thể nói, bộ máy kế toán của công ty đóng vai trò hết sức quan trọng 

với chức năng quản lý, kiểm tra, giám sát mọi nghiệp kinh tế diễn ra trong đơn 

vị. Việc tổ chức một cách khoa học, hợp lý công tác kế toán nói chung và bộ 

máy kế toán nói riêng không những đảm bảo được yêu cầu thu nhận, hệ thống 

hóa và cung cấp thông tin kinh tế, phục vụ cho yêu cầu quản lý kế toán tài chính 

mà còn giúp cho đơn vị quản lý chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa những vi phạm tổn 

hại tài sản của đơn vị. Xuất phát từ tình hình thực tế, công ty đã xây dựng bộ 

máy kế toán gọn nhẹ, linh hoạt phù hợp với đặc điểm, quy mô, nội dung hoạt 

động cũng như phù hợp với trình độ của đội ngũ kế toán tại công ty. 
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Sơ đồ 2.3: Sơ đồ bộ máy kế toán của công ty 

 

* Kế toán trưởng: Là người phụ trách kế toán của công ty, tham mưu cho 

giám đốc đề xuất các biện pháp tài chính hiệu quá. Có nhiệm vụ phụ trách 

chung, chịu trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo tài chính. Thực hiện các pháp 

lệnh kế toán thống kê, điều lệ kế toán nhà nước trong hoạt động tổ chức kinh 

doanh của công ty. Chịu trách nhiệm trước nhà nước, pháp luật về công tác tài 

chính kế toán, tổ chức công tác kế toán tại công ty. 

* Kế toán thuế: Theo dõi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế, 

phản ánh thuế một cách chính xác đầy đủ. Tính toán theo dõi số thuế GTGT 

được khấu trừ, GTGT phải nộp, thuế TNDN định kỳ phải nộp và tình hình quyết 

toán các loại thuế phải nộp với Ngân sách nhà nước.Chịu trách nhiệm lập báo 

cáo thuế tháng, quí, năm. 

* Kế toán tiền lương, BHXH: Có nhiệm vụ theo dõi số lượng lao động và 

tình hình biến động số lao động của công ty. Hàng tháng, bộ phận kế toán tiền 

lương tiến hành tính lương cho các cán bộ công nhân viên trong công ty và các 

khoản tiền thưởng, phụ cấp và các khoản trích theo lương. 

* Kế toán quỹ - Công nợ: Thủ quỹ có nhiệm vụ thu chi tiền mặt trên cơ sở 

chứng từ thu chi, giấy đề nghị thanh toán, tạm ứng và lập báo cáo quỹ tiền mặt 

theo quy định. Còn kế toán công nợ theo dõi, tính toán mọi nghiệp vụ liên quan 

đến công nợ phản ánh kịp thời chính xác các khoản công nợ để có kế hoạch xây 

dựng công nợ hợp lý. Đây là 1 phần hành kế toán quan trọng trong chu trình làm 

việc kế toán của công ty Toàn Tâm. Do đặc tính kinh doanh thương mại nên 

Kế toán trưởng 

Kế toán quỹ, 

Công nợ 

Kế toán thuế, lương, 

BHXH 

 

Kế toán bán hàng 
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công nợ hàng tháng thường khá lớn, do khách hàng có chính sách được nợ gối 

đầu. 

- Mô tả công việc:  

Quản lý và theo dõi phiếu xuất liên chính theo trình tự, theo số thứ  tự 

phiếu xuất.  

Lên lịch công nợ hàng tháng vào ngày 20 hàng tháng. 

Sắp xếp và đảm bảo lịch thu công nợ đúng tiến độ. 

Kiểm tra tính đúng sai của các công nợ. 

Đốc thúc những công nợ khó đòi. 

Thực hiện báo cáo công nợ hàng tháng gửi cho ban lãnh đạo. 

Theo dõi hạn mức công nợ của từng khách hàng, đảm bảo việc kiểm soát 

công nợ. 

* Kế toán bán hàng: của công ty trực thuộc phòng kinh doanh có nhiệm 

vụ cung cấp thông tin, báo cáo về tình hình kinh doanh của phòng kinh doanh 

cho phòng kế toán để xác định kết quả kinh doanh của công ty.  

2.1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm là một công ty thương 

mại, vì vậy các mặt hàng buôn bán rất đa dạng, nhiều chủng loại.v.v. Để quản lý 

chặt chẽ và phù hợp với quy mô kinh doanh cũng như phù hợp với trình độ 

chuyên môn của nhân viên kế toán, công ty áp dụng hình thức ghi sổ theo hình 

thức Nhật ký chung. 
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Sơ đồ 2.4: Sơ đồ ghi sổ kế toán theo hình thức sổ Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                         Ghi cuối tháng 

                         Quan hệ đối chiếu 

2.1.4.3. Các chính sách kế toán áp dụng tại công ty 

- Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm đang áp dụng chế độ 

kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. 

  - Kỳ kế toán quy định: Năm, Từ 01/01 đến 31/12 dương lịch hàng năm.  

  - Phương pháp tính thuế GTGT: Công ty áp dụng theo phương pháp khấu trừ. 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký chung Sổ thẻ kế toán chi 

tiết  

Sổ cái  

Bảng cân đối  

số phát sinh 

Bảng tổng hợp chi tiết 

Báo cáo tài chính 
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- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai 

thường xuyên. 

  - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt nam. 

- Phương pháp kế toán TSCĐ: 

+ Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Theo giá vốn thực tế và theo nguyên giá TSCĐ.  

+ Phương pháp khấu hao TSCĐ: Áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Áp dụng theo quy định chung hiện hành. 

2.2. Thực trạng kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn 

Tâm 

2.2.1. Đặc điểm về hàng hóa của công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm chủ yếu kinh doanh các 

mặt hàng có thương hiệu đã đi vào tiềm thức của người tiêu dùng nên các sản 

phẩm rất được ưa chuộng. 

 Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của công ty: 

- Dầu ăn Neptune, Simple... 

- Tất cả các sản phẩm sữa thuộc nhãn hàng Vinamilk. 

- Bánh kẹo, mì các loại... 

 Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh các loại mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

nên hàng tồn kho của công ty chỉ có các loại hàng hóa trên.Trong quá trình hoạt 

động, công ty không tiến hành hoạt động sản xuất, hoặc ký gửi hàng nên không 

có nguyên vật liệu, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, thành phẩm hay hàng 

gửi bán. 

 Là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại, công ty TNHH Thương mại 

và dịch vụ Toàn Tâm hiểu rất rõ tầm quan trọng trong công tác quản lý các loại 
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hàng hóa ở tất cả các khâu: thu mua, dự trữ, bảo quản và tiêu thụ nhằm đảm bảo 

cho hoạt động kinh doanh của đơn vị đạt hiệu quả cao: 

- Trong khâu thu mua hàng hóa: công ty đã theo dõi chặt chẽ về khối lượng, 

quy cách, chủng loại, giá mua, thuế VAT được khấu trừ, chi phí mua và thực 

hiện kế hoạch mua theo đúng tiến độ, thời gian phù hợp với kế hoạch tiêu thụ 

kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Trong khâu tiêu thụ hàng hóa: kế toán thực hiện công việc ghi chép phản 

ánh tình hình xuất bán hàng hóa. 

- Trong khâu dự trữ: trên thực tế công ty không dự trữ nhiều hàng hóa mà 

thường là mua đến đâu thì tiêu thụ đến đó để tránh bị ứ đọng vốn. 

2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch 

vụ Toàn Tâm 

2.2.2.1. Thủ tục nhập - xuất hàng hóa 

a. Thủ tục nhập hàng hóa 

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế, lượng hàng dự trữ trong kho và đơn 

đặt hàng của khách hàng, phòng kinh doanh sẽ lập kế hoạch mua hàng hóa. Khi 

đã tham khảo bảng báo giá hợp lý, phòng kinh doanh trình đưa kế hoạch mua 

hàng để giám đốc ký xét duyệt. Sau khi thông qua quyết định mua hàng. Giám 

đốc sẽ trực tiếp ký kết hợp đồng mua bán. 

Hàng hóa mua về phải có hóa đơn giá trị gia tăng và giấy báo nhận hàng. 

Sau đó căn cứ vào số liệu thực tế và hóa đơn giá trị gia tăng hoặc giấy báo 

nhận hàng, phiếu nhập kho hàng hóa được kế toán lập thành 2 liên: 

- Liên 1: Thủ kho giữ để ghi thẻ kho sau đó chuyển phòng kế toán làm căn 

cứ ghi sổ 

- Liên 2: Người giao hàng giữ 
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Trong trường hợp hàng hóa không đúng quy cách phẩm chất thì phải thông 

báo ngay cho phòng kinh doanh cùng bộ phận kế toán lập biên bản xử lý (có xác 

nhận của bên giao hàng). Thông thường bên bán giao ngay tại kho nên sau khi 

kiểm tra chỉ nhập kho số hàng hóa đúng phẩm cấp đã ký kết lúc mua, số còn lại 

không đủ tiêu chuẩn thì trả lại cho người bán. 

Giá hàng hóa thực tế nhập kho được tính như sau: 

Giá thực 

tế hàng 

hóa 

 

 
= 

Giá mua ghi 

trên hóa đơn 

của người bán 

 

 
+ 

Chi phí thu 

mua thực 

tế 

 

 
- 

Các khoản 

CKTM, giảm 

giá hàng mua                

Trong đó: 

- Giá mua ghi trên hóa đơn là giá chưa có VAT 

- Chi phí thu mua là những chi phí phát sinh trong quá trình mua bao gồm: 

vận chuyển, xếp dỡ, hao hụt tự nhiên... 

- Các khoản thuế không được hoàn lại thường là thuế nhập khấu, thuế tiêu 

thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu. 

Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua được hưởng là những khoản 

được giảm trừ khi mua hàng phát sinh sau khi đã phát hành hóa đơn. 

b. Thủ tục xuất hàng hóa 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm chủ yếu xuất kho là để 

phục vụ hoạt động kinh doanh thương mại. Hàng hóa sau khi được kiểm tra theo 

đúng các quy định sẽ bắt đầu tiến hành làm thủ tục xuất kho. 

Khách hàng đến mua hàng, phòng kinh doanh nhận đơn hàng và chuyển cho 

kế toán kho. Kế toán kho kiểm tra xem hàng hóa có đủ không và tiến hành lập 

phiếu xuất kho cho khách hàng. 

Phiếu xuất kho được lập thành 3 liên: 
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- Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu. 

- Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để 

kế toán ghi vào sổ kế toán. 

- Liên 3: Người nhận hàng hóa giữ để theo dõi ở bộ phận sử dụng. 

 Thủ kho căn cứ phiếu xuất kho để tiến hành xuất kho hàng hóa. Kế toán căn 

cứ vào phiếu xuất kho lập hóa đơn GTGT (giám đốc ký duyệt) và biên bản giao 

nhận hàng hóa. 

Nhân viên giao nhận hàng hóa nhận hàng và chứng từ gồm: hóa đơn GTGT 

và biên bản giao nhận hàng hóa giao cho người mua. 

2.2.2.2. Kế toán chi tiết hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm 

Hàng hóa ở công ty rất đa dạng, các nghiệp vụ nhập, xuất diễn ra thường 

xuyên hàng ngày, do đó nhiệm vụ của kế toán chi tiết hàng hóa là vô cùng quan 

trọng và không thể thiếu được. Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa có ý nghĩa 

quan trọng đối với công tác bảo quản hàng hóa. Công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Toàn Tâm đã lựa chọn phương pháp thẻ song song để hạch toán chi tiết 

hàng hóa. 
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Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song 

song tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm. 

 
 

  

 

  

 

  

 

Ghi chú:                         Ghi hàng ngày 

                             Ghi định kỳ, cuối tháng 

                             Quan hệ đối chiếu, kiểm tra 

Theo phương pháp này, việc hạch toán chi tiết kế toán hàng tồn kho được 

tiến hành đồng thời tại 2 bộ phận: kế toán và kho. 

- Tại kho: Thủ kho theo dõi số lượng nhập xuất trên thẻ kho đồng thời nắm 

vững ở bất kỳ thời điểm nào trong kho về số lượng, chất lượng, chủng loại, từng 

thứ, loại hàng hóa sẵn sàng xuất bán khi có yêu cầu. Hàng ngày căn cứ vào 

chứng từ nhập xuất phát sinh thủ kho tiến hành phân loại, sắp xếp cho từng thứ, 

từng loại hàng để ghi chép tình hình nhập-xuất-tồn của từng loại hàng hoá vào 

sổ kho chi tiết từng loại theo số lượng. Cuối ngày hoặc sau mỗi lần nhập, xuất 

kho thủ kho phải tính toán và đối chiếu số lượng hàng hóa tồn kho thực tế so với 

số liệu trên thẻ kho. 

Thẻ kho 

Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho 

Bảng kê xuất – nhập – tồn 

Sổ kế toán chi tiết 

Sổ kế toán tổng hợp 
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Số lượng 

tồn cuối 

kỳ 

 
= 

Số lượng 

tồn đầu 

kỳ 

 
+ 

Số lượng 

nhập 

trong kỳ 

 
- 

Số lượng 

xuất kho 

trong kỳ 

- Tại phòng kế toán: Kế toán mở sổ hoặc thẻ chi tiết cho từng loại hàng hóa 

tương ứng với thẻ kho mở ở kho. Hằng ngày hoặc định kỳ, khi nhận được chứng 

từ nhập xuất kho hàng hóa do thủ kho nộp, kế toán kiểm tra ghi đơn giá, tính 

thành tiền và phân loại chứng từ. 

Hằng ngày sau khi ghi chép xong toàn bộ các chứng từ nhập, xuất kho lên sổ 

hoặc thẻ chi tiết, kế toán tiến hành cộng và tính số tồn kho cho từng loại hàng hóa. 

Ví dụ 1: Ngày 05/12/2019, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn 

Tâm mua 480 thùng sữa tươi Vinamlk loại 180ml hương dâu với giá 260.000 

đ/thùng (chưa bao gồm VAT 10%) của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt 

Nam tại Hà Nội  theo hóa đơn GTGT Số 0002809 (Biểu 2.1), công ty đã thanh 

toán tiền hàng. Sau khi kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản giao 

nhận (Biểu 2.2), kế toán lập Phiếu nhập kho số 276 (Biểu 2.3).  

Kế toán định khoản: 

Nợ TK 156 :  124.800.000 

Nợ TK 133 :    12.480.000 

Có TK 112 :  137.280.000   

- Từ hóa đơn GTGT 2809, phiếu nhập kho số 276 và biên bản giao nhận thủ 

kho tiến hành ghi vào thẻ kho Sữa Vinamilk 180ml hương dâu (biểu số 2.7),kế 

toán ghi vào sổ chi tiết hàng hóa - Sữa Vinamilk 180ml hương dâu (biểu số 2.8). 

- Cuối kỳ từ sổ kế toán chi tiết hàng hóa lập bảng nhập - xuất- tồn (Biểu 

2.17) và đối chiếu số liệu ở bảng nhập - xuất- tồn với sổ cái TK 156; thủ kho sẽ 

đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ kế toán chi tiết. 
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Ví dụ 2:  Ngày 7 tháng 12 năm 2019, công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm xuất bán 150 thùng sữa tươi vinamilk loại 180ml hương dâu với giá 

275.000 đ/thùng (chưa bao gồm VAT) cho công ty TNHH Sơn Trường chưa thu 

tiền theo phiếu xuất kho (Biểu 2.4), Biên bản giao nhận hàng hóa (Biểu 2.5),  

hóa đơn GTGT (Biểu 2.6). 

Cách xác định đơn giá sữa tươi vinamilk 180ml hương dâu như sau: 

Trị giá sữa tươi vinamilk 180ml hương dâu tồn đầu kỳ là 58.950.000 đồng. 

Trong đó số lượng hàng tồn là 225 thùng như vậy đơn giá hàng tồn là 

262.000đồng/thùng. 

Ngày 05/12/2019, công ty nhập thêm 480 thùng sữa tươi vinamilk 180ml 

hương dâu với đơn giá 260.000 đồng/thùng, tổng trị giá hàng nhập kho là 

124.800.000 đồng. 

Vậy đơn giá sữa tươi vinamilk 180ml hương dâu xuất kho ngày 07/12/2019 

được tính như sau: 

Đơn giá xuất sữa 

tươi vinamilk 

180ml hương dâu 

= 

58.950.000  + 124.800.000 

= 260.638 đồng/thùng 

225   +  480 

Trị giá 150 thùng sữa tươi vinamilk 180ml hương dâu xuất kho: 

150 x 260.301 = 39.095.700 đồng 

- Từ phiếu xuất kho bán hàng cho khách hàng thủ kho tiến hành ghi vào thẻ 

kho sữa tươi vinamilk 180ml hương dâu (biểu số 2.7),kế toán ghi vào sổ chi tiết 

hàng hóa - Sữa Vinamilk 180ml hương dâu (biểu số 2.8). 

- Cuối kỳ từ sổ kế toán chi tiết hàng hóa lập bảng nhập - xuất- tồn (Biểu 

2.17) và đối chiếu số liệu ở bảng nhập - xuất- tồn với sổ cái TK 156; đồng thời 

thủ kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ kế toán chi tiết. 
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Biểu 2.1: (Trích hóa đơn GTGT mua Sữa tươi Vinamilk) 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao cho khách hàng 

Ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số: 0002809 

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam tại Hà Nội  

Địa chỉ: Tầng 11 tháp B, tòa nhà HANDI RESCO, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Mã số thuế: 0300588569-007 

Điện thoại: 

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thành Trung 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200654828 

Hình thức thanh toán:           Chuyển khoản             Số tài khoản: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 
Sữa tươi Vinamilk loại 180ml 

hương dâu 
Thùng 480 260.000 124.800.000 

Cộng tiền hàng 124.800.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT 12.480.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 137.280.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một trăm ba mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng 

chẵn./. 

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.2: (Trích biên bản giao nhận hàng hóa) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

Ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên giao hàng): Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam tại Hà 

Nội 

- Địa chỉ: Tầng 11 tháp B, tòa nhà HANDI RESCO, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà 

Nội 

- Đại diện ông: Nguyễn Hải Dương    Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

Bên B (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

- Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

- Đại diện ông: Nguyễn Thành Trung    Chức vụ: Nhân viên phòng kinh 

doanh  

Hai bên cùng thống nhất số lượng hàng hóa bàn giao như sau: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đúng quy 

cách 

Không đúng 

quy cách 

1 
Sữa tươi Vinamilk loại 

180ml hương dâu 
STVto Thùng 480 x  

- Kèm theo chứng từ: 01 hóa đơn giá tri gia tăng 

- Biên bản kết thúc vào hồi 10h cùng ngày, hai bên thống nhất ký tên. 

- Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm chứng từ thanh 

toán. 

Đại diện bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

Đại diện bên B 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.3: (Trích phiếu nhập kho sữa tươi Vinamilk) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM và DV Toàn Tâm 

Đ/c: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, HP 

Mẫu số: 01 -VT 

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC) 

Nợ TK 156 

Có TK 112 

PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 05 tháng 12 năm 2019 

Số: 276 

- Họ và tên người giao hàng: Nguyễn Thành Trung 

- Theo HĐ GTGT số: 0002809 ngày 05 tháng 12 năm 2019 của công ty 

Vinamilk 

- Nhập kho: Kho của công ty  

 Đơn vị tính: đồng 

ST

T 
Tên hàng hóa Mã số Đvt 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

1 
Sữa tươi Vinamilk 

loại 180 ml hương 

dâu 

STVto Thùng 480 480 260.000 124.800.000 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Một trăm hai mươi bốn triệu tám trăm nghìn đồng) 

Số chứng từ gốc kèm theo: Hóa đơn GTGT số 0002809, biên bản giao nhận hàng hóa 

Ngày  05 tháng 12 năm 2019 

Người lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người giao hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.4: (Trích phiếu xuất kho sữa tươi Vinamilk) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM và DV Toàn Tâm 

Đ/c: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, HP 

Mẫu số: 02 -VT 

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC) 

Nợ TK 632 

Có TK 156 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 07 tháng 12 năm 2019 

Số: 403 

- Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Nam – NV phòng kinh doanh 

- Lý do xuất: Xuất bán cho công ty TNHH Sơn Trường 

- Xuất tại kho: Kho công ty  

 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên hàng hóa Mã số Đvt 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng từ 

Thực 

Xuất 

1 
Sữa tươi Vinamilk 

loại 180 ml hương 

dâu 

STVto Thùng 150 150 260.638 39.095.700 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Ba mươi chín triệu không trăm chín mươi năm nghìn bảy 

trăm đồng) 

          Ngày  07 tháng 12  năm 2019 

Người lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.5: (Trích biên bản giao nhận hàng hóa) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

Ngày 07 tháng 12 năm 2019 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên giao hàng): Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

- Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

- Đại diện ông: Nguyễn Thành Trung      Chức vụ: NV phòng kinh doanh 

Bên B (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Sơn Trường 

- Địa chỉ: Khu 6, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 

- Đại diện bà: Vũ Huyền Nga.    Chức vụ: NV phòng kinh doanh  

Hai bên cùng thống nhất số lượng hàng hóa bàn giao như sau: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đúng quy 

cách 

Không đúng 

quy cách 

1 Sữa tươi Vinamilk loại 

180 ml hương dâu 
STVto Thùng 150 x 

 

- Kèm theo chứng từ: 01 hóa đơn giá tri gia tăng 

- Biên bản kết thúc vào hồi 15h cùng ngày, hai bên thống nhất ký tên. 

- Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm chứng từ thanh 

toán. 

Đại diện bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

Đại diện bên B 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.6: (Trích hóa đơn GTGT bán sữa tươi Vinamilk) 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Lưu nội bộ 

Ngày 07 tháng 12 năm 2019 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số: 0001609 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200654828 

Điện thoại: 0225.3776.542 

 

Số tài khoản: 0341005288566 

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn Nam 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Sơn Trường 

Địa chỉ: Khu 6, phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200414696 

Hình thức thanh toán:           Chuyển khoản             Số tài khoản: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 
Sữa tươi Vinamilk loại 180ml 

hương dâu 
Thùng 150 275.000 41.250.000 

Cộng tiền hàng 41.250.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT 4.125.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 45.375.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn/ 

 

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.7: (Trích thẻ kho Sữa tươi Vinamilk 180ml hương dâu) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM&DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số S08-DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

THẺ KHO (SỔ KHO) 

Người lập thẻ: Trần Thị Lan 

Tờ số 23 

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Sữa tươi Vinamilk 180ml hương dâu 

- Đơn vị tính: Thùng 

- Mã số:STV to 

Số 

TT 

Ngày, 

tháng 

Số hiệu chứng từ 

Diễn giải 

Ngày 

nhập, 

xuất 

Số lượng Ký xác 

nhận của 

kế toán Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

A B C D E F 1 2 3 G 

    Tồn đầu tháng 12    225  

1 5/12 PNK276  
Nhập kho sữa tươi 

Vinamilk 180ml 
5/12 480  705  

2 7/12  PXK403 
Xuất bán cho công 

ty Sơn Trường 
7/12  150 555  

3 14/12 PNK306  
Nhập kho sữa tươi 

Vinamilk 180ml  
14/12 250  805  

4 16/12  PXK459 
Xuất bán cho Cửa 

hàng Ngọc Ánh 
16/12  60 745  

….. ….. ……. ……. ………. ….. ….. ….. ….. ….. 

    Cộng PS tháng 12  1.650 1.670   

    Dư cuối tháng 12 
 

  205 
 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2020 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.8: (Trích sổ chi tiết sữa tươi Vinamilk 180ml hương dâu) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM&DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số S06-DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM HÀNG HÓA 

Năm 2019 

Tài khoản: 156  Tên kho: Số 1 

Tên hàng hóa: Sữa tươi Vinamilk 180ml hương dâu 

Đơn vị tính: đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối 

ứng 

Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

Ghi 

chú SH 
Ngày, 

tháng 
SL TT SL TT SL TT 

A B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6) 8 

  Số tồn đầu tháng 12  262.000     225 58.950.000  

PNK276 5/12 

Mua nhập kho của Chi 

nhánh công ty CP Sữa 

VN tại Hà Nội 

112 260.000 480 124.800.000   705 183.750.000  

PXK403 7/12 
Xuất bán cho công ty Sơn 

Trường 
632 260.638   150 39.095.700 555 144.654.300  
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PNK306 14/12 

Mua nhập kho của Chi 

nhánh công ty CP Sữa 

VN tại Hà Nôi 

331 261.000 250 65.250.000   805 209.904.300  

PXK459 16/12 
Xuất bán cho cửa hàng 

Ngọc Ánh 
632 260.564   60 15.633.840 745 194.270.460  

……. ……. …………… ……… ….. ….. ………. ….. ……….. ….. …….  

  Cộng phát sinh tháng 12   1.650 431.475.000 1.670 436.817.500    

  Dư cuối tháng 12       205 53.607.500  

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Ví dụ 3: Ngày 6/12/2019, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

mua 350 thùng Sữa chua Vinamlk có đường đơn giá 192.000 đ/thùng (chưa bao 

gồm VAT 10%) của Chi nhánh công ty CP Sữa Việt Nam tại Hà Nội theo hóa 

đơn GTGT Số 0002815 (Biểu 2.9), công ty chưa thanh toán tiền hàng. Sau khi 

kiểm kê nhận hàng đủ và nhập kho theo Biên bản giao nhận (Biểu 2.10), kế toán 

lập Phiếu nhập kho số 283 (Biểu 2.11). 

Kế toán định khoản: 

Nợ TK 156 :  67.200.000 

Nợ TK 133 :    6.720.000 

Có TK 331 :  73.920.000   

- Từ hóa đơn GTGT 2815, phiếu nhập kho số 283 và biên bản giao nhận thủ 

kho tiến hành ghi vào thẻ kho Sữa chua Vinamilk có đường (biểu số 2.14),kế 

toán ghi vào sổ chi tiết hàng hóa - Sữa chua Vinamilk có đường (biểu số 2.15). 

- Cuối kỳ từ sổ kế toán chi tiết hàng hóa lập bảng nhập - xuất- tồn (Biểu 

2.16) và đối chiếu số liệu ở bảng nhập - xuất- tồn với sổ cái TK 156; thủ kho sẽ 

đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ kế toán chi tiết. 

Ví dụ 4:  Ngày 9 tháng 12 năm 2019, công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm xuất bán 120 thùng Sữa chua Vinamilk có đường đơn giá 215.000 

đ/thùng (chưa bao gồm VAT) theo hóa đơn GTGT số (Biểu 2.13) cho cửa hàng 

Mai Mai đã thu bằng tiền gửi.  

Cách xác định đơn giá sữa chua Vinamilk có đường như sau: 

Trị giá Sữa chua Vinamilk có đường tồn đầu kỳ là 33.425.000 đồng. Trong 

đó số lượng hàng tồn là 175 thùng như vậy đơn giá hàng tồn là 

191.000đồng/thùng. 
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Ngày 06/12/2019, công ty nhập thêm 350 thùng Sữa chua Vinamilk có 

đường với đơn giá 192.000 đồng/thùng, tổng trị giá hàng nhập kho là 

67.200.000 đồng. 

Vậy đơn giá sữa chua Vinamilk có đường xuất kho ngày 09/12/2019 được 

tính như sau: 

Đơn giá xuất sữa 

chua vinamilk có 

đường 

= 

33.425.000  + 67.200.000 

= 191.667 đồng/thùng 

175   +  350 

Trị giá 120 thùng sữa sữa chua vinamilk có đường xuất kho: 

120 x 191.667 = 23.000.040 đồng 

- Từ phiếu xuất kho (Biểu 2.12) bán hàng cho khách hàng thủ kho tiến hành 

ghi vào thẻ kho Sữa chua Vinamilk có đường (biểu số 2.14),kế toán ghi vào sổ 

chi tiết hàng hóa - Sữa chua Vinamilk có đường (biểu số 2.15). 

- Cuối kỳ từ sổ kế toán chi tiết hàng hóa lập bảng nhập - xuất- tồn (Biểu 

2.16) và đối chiếu số liệu ở bảng nhập - xuất- tồn với sổ cái TK 156; đồng thời 

thủ kho sẽ đối chiếu số liệu ở thẻ kho với số liệu ở sổ kế toán chi tiết. 



67 

 

Biểu 2.9: (Trích hóa đơn GTGT mua sữa chua Vinamilk) 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 2: Giao cho khách hàng 

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số: 0002815 

Đơn vị bán hàng: Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam tại Hà Nội  

Địa chỉ: Tầng 11 tháp B, tòa nhà HANDI RESCO, 521 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội 

Mã số thuế: 0300588569-007 

Điện thoại:                                                        Số tài khoản: 

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Thành Trung 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200654828 

Hình thức thanh toán:           Chuyển khoản             Số tài khoản: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Sữa chua Vinamilk có đường Thùng 350 192.000 67.200.000 

Cộng tiền hàng 67.200.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT 6.720.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 73.920.000 

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi ba triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./. 

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 



68 

 

Biểu 2.10: (Trích biên bản gian nhận hàng hóa) 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA 

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 

Chúng tôi gồm: 

Bên A (Bên giao hàng): Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam tại Hà 

Nội 

- Địa chỉ: Tầng 11 tháp B, tòa nhà HANDI RESCO, 521 Kim Mã, Ba Đình, 

Hà Nội 

- Đại diện ông: Nguyễn Hải Dương    Chức vụ: Nhân viên phòng kinh doanh 

Bên B (Bên nhận hàng): Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

- Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

- Đại diện ông: Nguyễn Thành Trung    Chức vụ: Nhân viên phòng kinh 

doanh  

Hai bên cùng thống nhất số lượng hàng hóa bàn giao như sau: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đúng quy 

cách 

Không đúng 

quy cách 

1 
Sữa chua Vinamilk có 

đường 
SC Thùng 350 x  

- Kèm theo chứng từ: 01 hóa đơn giá tri gia tăng 

- Biên bản kết thúc vào hồi 15h cùng ngày, hai bên thống nhất ký tên. 

- Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 01 bản để làm chứng từ thanh 

toán. 

Đại diện bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

Đại diện bên B 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.11: (Trích phiếu nhập kho mua sữa chua Vinamilk) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM và DV Toàn Tâm 

Đ/c: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, HP 

Mẫu số: 01 -VT 

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC) 

Nợ TK 156 

Có TK 112 

PHIẾU NHẬP KHO 

Ngày 06 tháng 12 năm 2019 

Số: 283 

- Họ và tên người giao hàng: Nguyễn Thành Trung 

- Theo HĐ GTGT số: 0002815 ngày 06 tháng 12 năm 2019 của công ty 

Vinamilk 

- Nhập kho: Kho của công ty  

 Đơn vị tính: đồng 

ST

T 
Tên hàng hóa Mã số Đvt 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền 
Theo 

chứng 

từ 

Thực 

nhập 

1 
Sữa chua Vinamilk 

có đường 
SC Thùng 350 350 192.000 67.200.000 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Sáu mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng) 

Số chứng từ gốc kèm theo: Hóa đơn GTGT số 0002815, biên bản giao nhận hàng hóa 

Ngày  06 tháng 12 năm 2019 

Người lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người giao hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.12: (Trích phiếu xuất kho sữa chua Vinamilk) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM và DV Toàn Tâm 

Đ/c: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, HP 

Mẫu số: 02 -VT 

(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC) 

Nợ TK 632 

Có TK 156 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 

Số: 410 

- Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Trần Mai Phương 

- Lý do xuất: Xuất bán cho Cửa hàng Mai Mai 

- Xuất tại kho: Kho công ty  

 Đơn vị tính: đồng 

STT Tên hàng hóa 
Mã 

số 
Đvt 

Số lượng 

Đơn giá Thành tiền Theo 

chứng từ 

Thực 

Xuất 

1 
Sữa chuaVinamilk có 

đường 
SC Thùng 120 120 191.667 23.000.040 

 

Tổng số tiền(Viết bằng chữ): Hai mươi ba triệu không trăm bốn mươi đồng) 

          Ngày  09 tháng 12  năm 2019 

Người lập phiếu 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người nhận hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thủ kho 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.13: (Trích hóa đơn GTGT bán sữa chua Vinamilk) 

HÓA ĐƠN 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

Liên 3: Lưu nội bộ 

Ngày 09 tháng 12 năm 2019 

Mẫu số: 01GTKT3/001 

Ký hiệu: AA/19P 

Số: 0001616 

Đơn vị bán hàng: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0200654828 

Điện thoại: 0225.3776.542 

 

Số tài khoản: 0341005288566 

Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Trần Mai Phương 

Tên đơn vị: Cửa hàng Mai Mai 

Địa chỉ: Gia Minh, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mã số thuế: 0201791400 

Hình thức thanh toán:           Chuyển khoản             Số tài khoản: 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

A B C 1 2 3=1x2 

1 Sữa chua Vinamilk có đường Thùng 120 215.000 25.800.000 

Cộng tiền hàng 25.800.000 

Thuế suất GTGT: 10%    Tiền thuế GTGT 2.580.000 

Tổng cộng tiền thanh toán 28.380.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi tám triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng chẵn/ 

 

Người mua hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người bán hàng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Biểu 2.14: (Trích thẻ kho Sữa chua Vinamilk) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM&DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số S08-DNN 
(Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

THẺ KHO (SỔ KHO) 

Người lập thẻ: Trần Thị Lan 

Tờ số 25 

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: Sữa chua Vinamilk có đường 

- Đơn vị tính: Thùng 

- Mã số: SC 

Số 

TT 

Ngày, 

tháng 

Số hiệu chứng từ 

Diễn giải 

Ngày 

nhập, 

xuất 

Số lượng Ký xác 

nhận 

của kế 

toán 
Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn 

A B C D E F 1 2 3 G 

    Tồn đầu tháng 12    175  

1 6/12 PNK283  
Nhập kho sữa chua 

Vinamilk  
3/12 350  525  

2 9/12  PXK410 
Xuất bán cho cửa 

hàng Mai Mai 
9/12  120 405  

3 17/12 PNK312  
Nhập kho sữa chua 

Vinamilk  
17/12 250  655  

4 21/12  PXK468 
Xuất bán cho công 

ty Trường Anh 
21/12  200 455  

….. ….. ……. ……. ………. ….. ….. ….. ….. ….. 

    Cộng PS tháng 12  1.000 995   

    Dư cuối tháng 12 
 

  180 
 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.15: (Trích sổ chi tiết sữa chua Vinamilk có đường) 

Đơn vị: Công ty TNHH TM&DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số S06-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 

26/8/2016 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM HÀNG HÓA 

Năm 2019 

Tài khoản: 156  Tên kho: Số 1 

Tên hàng hóa: Sữa chua Vinamilk có đường 

Đơn vị tính: đồng 

Chứng từ 

Diễn giải 

Tài 

khoản 

đối ứng 

Đơn giá 

Nhập Xuất Tồn 

Ghi chú 
SH 

Ngày, 

tháng 
SL TT SL TT SL TT 

A B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6) 8 

  Số tồn đầu tháng 12  191.000     175 33.425.000  

PNK268 6/12 
Mua nhập kho của Chi nhánh 

công ty CP Sữa VN tại Hà Nội 
331 192.000 350 67.200.000   525 100.625.000  

PXK410 7/12 
Xuất bán cho cửa hàng Mai 

Mai 
632 191.667   120 23.000.040 405 77.624.960  

PNK312 17/12 
Mua nhập kho của Chi nhánh 

công ty CP Sữa VN tại Hà Nội  
331 192.000 250 48.000.000   655 125.624.960  

PXK459 21/12 
Xuất bán cho công ty Trường 

Anh 
632 191.909   200 38.381.800 455 87.243.160  

……. ……. …………… ……… ….. ….. ………. ….. ……….. ….. …….  

  
Cộng phát sinh tháng 12   1.000 191.750.000 995 190.651.000    

  Dư cuối tháng 12       180 34.524.000  

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu 2.16: (Trích bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa) 

Đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

Địa chỉ: Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

Mẫu số S07-DNN 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ 

Tài chính) 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT  

VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA 

Tài khoản: 156 

Tháng 12 năm 2019 

STT Tên hàng hóa 
Số tiền 

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ 

A B 1 2 3 4 

1 Sữa tươi Vinamilk loại 180 ml hương dâu 58.950.000 431.475.000 436.817.500 53.607.500 

2 Sữa chua Vinamilk có đường 33.425.000 191.750.000 190.651.000 34.524.000 

3 Sữa tươi Vinamilk loại 180 ml vị óc chó 78.200.000 487.630.920 470.580.450 95.250.470 

4 Sữa tươi Vinamilk loại 180 ml hương sôcôla 48.125.000 481.600.000 459.584.350 70.140.650 

5 Sữa chua Vinamilk không đường 39.775.000 241.020.000 252.144.000 28.651.000 

6 Sữa chua Vinamilk nha đam 38.380.230 287.850.000 296.940.230 29.290.000 

….. ……………………………… ………….. …………. …………… ……….. 

16 Dầu ăn Neptune loại 1lít 36.960.000 250.560.000 219.240.000 68.280.000 

17 Phở gà VIFON 26.680.430 123.690.750 124.355.000 26.016.180 

….. ……………………………… ………….. …………. …………… ……….. 

 
Cộng 1.596.750.000 9.258.284.150 9.385.964.350 1.469.069.800 

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Người đại diện theo pháp luật 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.3. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 

Toàn Tâm 

2.2.3.1. Chứng từ sử dụng 

 - Phiếu nhập kho (mẫu 01-VT) 

 - Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT) 

 - Hóa đơn giá trị gia tăng 

 - Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, phiếu chi, giấy báo có, giấy báo nợ của 

ngân hàng và các chứng từ khác liên quan 

2.2.3.2. Tài khoản sử dụng 

 - Để hạch toán hàng hóa công ty sử dụng tài khoản: TK 156 “Hàng hoá”  

 - Các tài khoản khác có liên quan: 

 + TK 111: Tiền mặt 

 + TK 112: Tiền gửi ngân hàng. 

 + TK 331: Phải trả người bán và được mở chi tiết cho từng người bán. 

 + TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ 

 + TK 632: Giá vốn hàng bán 

2.2.3.3. Quy trình hạch toán 
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Sơ đồ 2.5: Trình tự hạch toán kế toán tổng hợp hàng hóa tại công ty Toàn Tâm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giải thích 

                         Ghi chú hàng ngày 

                         Ghi cuối tháng 

                         Quan hệ đối chiếu 

 Hàng ngày căn cứ vào phiếu nhập kho, phiếu xuất kho kế toán ghi các 

nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ 

Nhật ký chung để ghi vào sổ Cái TK 156 và sổ chi tiết hàng hóa. 

 Cuối kỳ kế toán tổng hợp các số liệu từ sổ Cái để lập Bảng cân đối số phát 

sinh, từ sổ chi tiết hàng hóa kế toán kế toán lập bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa. 

Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên sổ Cái và bảng tổng 

hợp chi tiết hàng hóa, kế toán căn cứ bảng cân đối số phát sinh tiến hành lập Báo 

cáo tài chính. 

Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho 

Sổ Nhật ký chung Sổ chi tiết hàng hóa 

Sổ cái  TK 156 

Bảng cân đối  

số phát sinh 

Bảng tổng hợp chi tiết 

TK 156 

Báo cáo tài chính 
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 Tiếp theo các ví dụ trên 

 - Tiếp theo ví dụ 1: Từ phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, kế toán 

ghi chép nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán theo định khoản: 

Nợ TK 156 :  124.800.000 

Nợ TK 133 :    12.480.000 

  Có TK 112 :  137.280.000  

Từ bút toán kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.17), từ sổ 

Nhật ký chung kế toán lập sổ Cái TK 156 (Biểu số 2.18), TK 133, TK 112. 

- Tiếp theo ví dụ 2: Từ phiếu xuất kho và các chứng từ có liên quan kế 

toán ghi chép nghiệp vụ phát sinh phản ánh giá vốn vào sổ sách theo định khoản 

sau: 

Nợ TK 632 :  39.095.700 

Có TK 156 :   39.095.700 

Từ bút toán trên kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.17), từ 

sổ Nhật ký chung kế toán lập sổ Cái TK 156 (Biểu số 2.18) và sổ Cái tài khoản 

632. 

- Tiếp theo ví dụ 3: Từ phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, kế toán 

ghi chép nghiệp vụ phát sinh vào sổ sách kế toán theo định khoản: 

Nợ TK 156 :  67.200.000 

Nợ TK 133 :    6.720.000 

  Có TK 331 :  73.920.700  

Từ bút toán trên kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.17), từ 

sổ Nhật ký chung kế toán lập sổ Cái TK 156 (Biểu số 2.18) TK 133, TK 331. 
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- Tiếp theo ví dụ 4: Từ phiếu xuất kho và các chứng từ có liên quan kế toán 

ghi chép nghiệp vụ phát sinh phản ánh giá vốn vào sổ sách theo định khoản sau: 

Nợ TK 632 :  23.000.040 

Có TK 156 :  23.000.040 

 Từ bút toán trên kế toán phản ánh vào sổ Nhật ký chung (Biểu số 2.17), từ 

sổ Nhật ký chung kế toán lập sổ Cái TK 156 (Biểu số 2.18) và sổ Cái tài khoản 

632. 
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Biểu số 2.17: (Trích sổ Nhật ký chung) 

Công ty TNHH Thương mại và DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, 

HP 

Mẫu số S03a-DN 
(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC)) 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2019 

Đơn vị tính: Đồng 

NTG

S 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK 

ĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu Ngày Nợ Có 

   
Số trang trước 

chuyển sang 
    

   ...................    

05/12 HĐ2809 05/12 
Mua Sữa tươi 

Vinamilk nhập kho 

156 

133 

112 

124.800.000 

12.480.000 

 

 

 

137.280.000 

......... ........ ...... ..........................  ................... .................... 

06/12 HĐ2815 06/12 
Mua Sữa chua 

Vinamilk nhập kho 

156 

133 

331 

67.200.000 

6.720.000 

 

 

 

73.920.000 

......... ........ ...... ..........................  ................... .................... 

07/12 
PXK 

403 
07/12 

Giá vốn xuất cho 

công ty Sơn Trường 

632 

156 

39.095.700 

 

 

39.095.700 

07/12 

HĐ 

GTGT 

số 1609 

07/12 

Doanh thu bán sữa 

tươi Vinamilk cho 

công ty Sơn Trường 

131 

511 

3331 

45.375.000 

 

 

 

41.250.000 

4.125.000 

......... ........ ...... ..........................  ................... .................... 
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08/12 GBN506 08/12 

Thanh toán tiền cho 

Chi nhánh công ty CP 

Sữa Việt Nam tại Hà 

Nội 

331 

112 

200.000.000 

 

 

200.000.000 

9/12 PXK410 09/12 
Giá vốn xuất bán cho 

cửa hàng Mai Mai 

632 

156 

23.000.040 

 

 

23.000.040 

09/12 

HĐ 

GTGT 

số 1609 

09/12 

Doanh thu bán sữa 

chua Vinamilk cho 

cửa hàng Mai Mai 

112 

511 

3331 

28.380.000 

 

25.800.000 

2.580.000 

   .................................    

  Cộng phát sinh  126.305.358.646 126.305.358.646 

 

Người ghi sổ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019   

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Biểu số 2.18: (Trích sổ cái tài khoản 156) 

Công ty TNHH Thương mại và DV Toàn Tâm 

Địa chỉ: Ngã 3 thôn Chu Vườn, Kênh Giang, TN, HP 

Mẫu số S03b-DN 
(Ban hành theo TT số: 133/2016/TT-BTC 

ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI  

Tài khoản 156: Hàng hóa 

Năm 2019 

Đơn vị tính: Đồng 

NT 

GS 

Chứng từ 
Diễn giải 

TK

ĐƯ 

Số phát sinh 

SH Ngày Nợ Có 

   Số dư đầu tháng 12  1.596.750.000  

   Số phát sinh trong tháng 12    

05/12 
HĐ 

2809 
05/12 Mua sữa tươi về nhập kho 112 124.800.000  

06/12 
HĐ 

2815 
06/12 Mua sữa chua về nhập kho 331 67.200.000  

07/12 
PXK

403 
07/12 

Giá vốn sữa tươi Vinamilk 

bán cho cty Việt Anh 
632  39.095.700 

09/12 
PXK

410 
09/12 

Giá vốn sữa chua Vinamilk 

bán cho Cửa hàng Mai Mai 
632  23.000.040 

..... ..... ..... ...............................  ................. ..................... 

14/12 
HĐ 

2833 
14/12 Mua sữa tươi về nhập kho 331 65.250.000  

16/12 
PXK

459 
16/12 

Giá vốn sữa tươi Vinamilk 

bán cho CH Ngọc Ánh 
632  15.633.840 

..... ..... ..... ...............................  ................. ..................... 

   Cộng số PS tháng 12  9.258.284.150 9.385.964.350 

   Số dư cuối tháng 12  1.469.069.800  

 

Người ghi sổ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Kế toán trưởng 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ngày 31 tháng 12 năm 2019   

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HÒA THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TOÀN TÂM 

3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ Toàn Tâm 

3.1.1. Ưu điểm 

a. Tổ chức quản lý kinh doanh 

 Công ty áp dụng mô hình kế toán tập trung, gọn nhẹ phù hợp với quy mô 

của công ty nên công việc kế toán luôn đảm bảo tính thống nhất chính xác và 

kịp thời. Mọi chứng từ sổ sách đều tập trung về phòng kế toán chịu sự kiểm tra 

trực tiếp từ kế toán trưởng. Vì vậy số liệu được làm chuyển qua các chứng từ, sổ 

sách một cách chính xác, rõ ràng, đúng trình tự. 

 Bộ máy quản lý của công ty tương đối gọn nhẹ, các phòng ban chịu sự 

giám sát của lãnh đạo, phân công công việc theo hướng chuyên môn hoá sẽ làm 

giảm áp lực cho ban lãnh đạo. 

b. Tổ chức công tác kế toán 

 Cùng với sự phát triển của thị trường, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh rất 

phức tạp và sự thanh tra của các cấp Nhà nước cũng theo quy định chặt chẽ hơn 

làm cho bộ phận kế toán của công ty phải nâng cao kiến thức, chuyên môn, cập 

nhật các văn bản pháp quy mới về Luật kế toán và các văn bản có liên quan. Bộ 

phận kế toán đã hỗ trợ đắc lực cho ban lãnh đạo công ty trong hoạt động kinh 

doanh, giám sát và kiểm tra tình hình hoạt động, quản lý và sử dụng vốn một 

cách có hiệu quả, tiết kiệm. Xây dựng chính sách kế toán công ty và áp dụng 

đúng với chuẩn mực kế toán , các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo công tác 

kế toán đúng với quy chế do Nhà nước ban hành. Đặt ra các kế hoạch quản lý 

hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu kế hoạch đề ra và không ngừng ra tăng 

doanh thu, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên của công ty. 
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Phòng kế toán được tổ chức tập trung, phù hợp với tình hình hoạt động 

kinh doanh của công ty, góp phần tạo điều kiện cho việc kiểm tra chỉ đạo nghiệp 

vụ dễ dàng, đảm bảo tập trung thống nhất, kịp thời của lãnh đạo. Bộ máy kế toán 

được bố trí sắp xếp phù hợp với quy mô kinh doanh của công ty, phù hợp với 

yêu cầu quản lý cũng như trình độ chuyên môn của mỗi người, tránh được sự 

quá tải bởi công tác kế toán nhưng vẫn đảm bảo sự gọn nhẹ.  

 Công tác kế toán tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm kể 

từ ngày thành lập đến nay ngày càng được hoản thiện hơn về các chính sách kế 

toán, chế độ kế toán được áp dụng một cách phù hợp, thống nhất với điều kiện 

thực tế về loại hình hoạt động, quy mô của công ty đảm bảo đúng nguyên tắc tổ 

chức hạch toán kế toán và phù hợp với các chuẩn mực kế toán của Việt Nam. 

Việc áp dụng hình thức ghi sổ Nhật ký chung trong công tác kế toán rất phù 

hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty là có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh, cần được theo dõi cập nhật thường xuyên theo trình tự thời gian để tránh bị 

bỏ sót. 

c. Tổ chức kế toán hàng hóa  

 Hàng hóa là yếu tố quan trọng, quyết định sự sống còn của các doanh 

nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại công ty TNHH Thương mại và 

dịch vụ Toàn Tâm, hàng hóa được quản lý chặt chẽ từ khâu thu mua, vận chuyển 

và xuất hàng hóa cho các hợp đồng mua bán. 

 - Đối với công tác thu mua: Công ty luôn chú trọng về chất lượng, số lượng 

sao cho luôn đảm bảo công tác cân đối giữa kế hoạch kinh doanh với nhu cầu 

thực tế để đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh tránh ứ đọng vốn. 

 - Đối với công tác dự trữ bảo quản: Công ty có một hệ thống kho được tổ 

chức một cách hợp lý, luôn có đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác quản lý và 

bảo quản hàng hóa đảm bảo hàng hóa giữ nguyên được phẩm chất, quy cách, 

đầy đủ về sổ lượng. 

 Về kế toán chi tiết hàng hóa 
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 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm hạch toán chi tiết hàng 

hóa theo phương pháp ghi thẻ song song, đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra, đối 

chiếu. Công ty áp dụng phương pháp thẻ song song là hoàn toàn phù hợp với 

đặc điểm kinh doanh của công ty. Trong công tác hạch toán chi tiết hàng tồn kho 

tại công ty, giữa phòng kế toán và thủ kho luôn có sự phối hợp chặt chẽ, thủ kho 

theo dõi hàng hoá, quản lý chi tiết hàng hoá, kế toán theo dõi chi tiết hàng hoá 

thông qua sổ chi tiết hàng hoá.  

 Về kế toán tổng hợp hàng hóa 

 Tại công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm, kế toán hàng hóa 

theo phương pháp kê khai thường xuyên nên bất cứ thời điểm nào cũng tính 

được trị giá nhập - xuất, tăng, giảm hiện có của hàng hoá. Như vậy công ty có 

điều kiện để quản lý tốt hàng hoá và hạch toán chặt chẽ theo đúng quy định, tạo 

điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra kế toán tại công ty. 

 Về tính giá hàng hóa xuất kho 

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm tính trị giá hàng xuất kho 

theo phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập là phù hợp với đặc 

điểm kinh doanh của công ty. Với việc áp dụng phương pháp này giúp kế toán công 

ty vừa đảm bảo tính kịp thời của số liệu, vừa phản ánh được tình hình biến động của 

thị trường. 

3.1.2. Hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được về công tác kế toán nói chung và kế toán 

hàng hoá nói riêng tại công ty vẫn còn những tồn tại nhất định cần phải tiếp tục 

hoàn thiện. 

a. Về việc luân chuyển chứng từ 

Việc luân chuyển chứng từ giữa bộ phận bán hàng, phòng kế toán và thủ 

kho diễn ra thường xuyên tuy nhiên giữa các phòng ban này không có biên bản 

giao nhận chứng từ nên dễ xảy ra tình trạng mất chứng từ. Khi xảy ra mất mát 

không quy được trách nhiệm cho ai dẫn đến tình trạng thiếu trách nhiệm, buông 
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lỏng việc quản lý chứng từ. Hơn nữa việc tập hợp luân chuyển chứng từ không 

có quy định về thời gian nộp nên tình trạng bị chậm trễ trong quá trình nộp lên 

phòng kế toán vẫn xảy ra. 

b. Về phương pháp ghi chép sổ sách kế toán 

Việc áp dụng công nghệ thông tin của công ty vẫn còn hạn chế. Với khối 

lượng công việc khá nhiều nhưng công tác kế toán của công ty chủ yếu là thủ 

công, công ty chưa áp dụng kế toán máy để thuận lợi cho việc theo dõi các 

nghiệp vụ kinh tế nên việc cung cấp báo cáo số liệu có lúc còn hạn chế và thiếu 

tính kịp thời, làm ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của công ty. 

c. Về công tác xây dựng danh điểm hàng hóa 

Hiện nay, hàng hóa của công ty rất đa dạng và phong phú nhưng công ty 

chưa có hệ thống mã hóa khoa học cho từng loại, từng hàng hóa do vậy sẽ gây 

khó khăn cho công tác quản lý hàng hóa. Các loại hàng hóa mới chỉ được mã 

hóa bằng chữ cái theo ký hiệu viết tắt của chúng vì vậy thiếu thống nhất rất khó 

để phân loại. Do vậy hàng hóa chưa đạt được hiệu quả tối ưu, khối lượng công 

việc nhiều các hàng hóa chưa được phân định rõ ràng.  

3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tồ chức công tác kế toán hàng hóa 

tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn Tâm 

3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện 

Hạch toán kế toán hàng hóa đầy đủ, chính xác là một trong những yếu tố 

đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển để từ đó doanh nghiệp tiến tới tối đa hóa 

lợi nhuận và khẳng định thương hiệu của mình trên thị trường. Do vậy, việc 

nghiên cứu các biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác quản lý và hạch 

toán kế toán hàng hóa có ý nghĩa như sau: 

- Hoàn thiện giúp Công ty có phương hướng khắc phục những điểm yếu 

trong công tác kế toán hàng hóa, giúp ban lãnh đạo Công ty nắm chắc tình hình 

hoạt động kinh doanh để có kế hoạch tốt hơn. 
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- Hoàn thiện giúp cho phòng kế toán của Công ty làm việc hiệu quả hơn, 

khai thác tốt hơn tiềm năng của mỗi người. 

- Hoàn thiện giúp cho công tác kế toán hàng tồn kho nắm bắt chính xác số 

lượng, giá trị hàng tồn kho: đảm bảo chất lượng và hàng kém chất lượng, hàng 

chậm tiêu thụ... để kịp thời điều chỉnh. 

3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện 

Kế toán trong doanh nghiệp nói chung và kế toán hàng hóa nói riêng là 

công cụ đắc lực của doanh nghiệp trong quản lý kinh doanh nên đòi hỏi nó phải 

luôn hướng tới sự hoàn thiện. Chính vì vậy mà quá trình tổ chức công tác kế 

toán của doanh nghiệp phải đáp ứng những yêu cầu sau: 

- Tôn trọng nguyên tắc, chế độ chuẩn mực kế toán mà Bộ Tài chính ban 

hành. Đây là yêu cầu bắt buộc, là cơ sở, nền tảng cho việc quản lý, điều hành 

thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp.Đó 

chính là hành lang pháp lý của công tác kế toán tạo khả năng so sánh, đối 

chiếu được và thuận tiện cho việc kiểm tra chỉ đạo, đào tạo đội ngũ cán bộ kế 

toán. 

- Tổ chức kế toán nói chung và tổ chức kế toán hàng hóa nói riêng phải 

phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp về tổ chức sản xuất, kinh doanh và về 

công tác quản lý. Mỗi doanh nghiệp có đặc điểm sản xuất kinh doanh khác 

nhau thì sẽ chọn cho mình một hình thức kế toán, phương pháp kế toán khác 

nhau (phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vốn xuất 

kho...) để đảm bảo sự phù hợp đó. 

- Công tác kế toán phải đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, 

chính xác. Yêu cầu này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc đưa ra các 

quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp. Nếu thông tin kế toán không đáp 

ứng được những yêu cầu cơ này quyết định kế toán không đáp ứng được 

những yêu cầu cơ này thì quyết định kế toán của doanh nghiệp sẽ không đảm 

bảo được tính thích hợp, đúng đắn, sát với thực tế.  

3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty 
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Bên cạnh những mặt tích cực mà công tác kế toán hàng hoá đã đạt được 

trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty vẫn còn bộc lộ một 

số hạn chế, làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của tổ chức kế toán. Xuất 

phát từ những hạn chế này, em xin đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện 

thêm tổ chức kế toán hàng hoá tại công ty. 

3.2.3.1. Hoàn thiện về việc luân chuyển chứng từ 

Công ty nên lập sổ giao nhận chứng từ khi luân chuyển chứng từ giữa các 

phòng ban. Mỗi khi luân chuyển chứng từ thì các bên giao và nhận chứng từ 

phải ký vào sổ giao nhận chứng từ. Từ đó dễ quy trách nhiệm đúng người, 

đúng bộ phận nếu như xảy ra tình trạng mất chứng từ để có biện pháp xử lý. 

Việc làm này giúp quản lý chặt chẽ chứng từ của công ty, tiếp đến là  nâng cao 

tinh thần trách nhiệm của nhân viên đối với việc quản lý chứng từ nói riêng và 

công việc nói chung. Sổ giao nhận có thể xây dựng theo mẫu sau: 

Biểu số 3.1: Sổ giao nhận chứng từ 

STT 

Chứng từ 
Nội dung trên 

chứng từ 

Số tiền trên 

chứng từ 

Ký tên 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 

Người 

giao 

Người 

nhận 

       

       

       

 

3.2.3.2. Hoàn thiện về công tác ghi chép sổ sách kế toán tại công ty 

Công ty vẫn còn áp dụng hình thức kế toán thủ công làm giảm tiến độ 

công việc. Vì vậy doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kế toán máy để việc 

hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như việc quản lý số liệu được 

thực hiện nhanh chóng, gọn nhẹ và hiệu quả hơn. 

Trong thời đại hiện nay hầu hết các công ty đã áp dụng hình thức kế toán 

máy nên công ty cũng nên tiếp thu sự tiến bộ đó để giúp cho việc quản lý các 

nghiệp vụ kinh tế của bộ phận kế toán cũng như ban lãnh đạo công ty dễ dàng 
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hơn. 

Trước khi áp dụng phần mềm kế toán công ty nên cử nhân viên đi đào tạo 

để tiếp cận với phần mềm kế toán, có kiến thức về phần mềm kế toán để áp 

dụng tại công ty. Nếu công ty hoàn thiện được bộ máy kế toán và áp dụng 

phương pháp kế toán máy thì hiệu quả công việc sẽ cao hơn, việc cung cấp 

thông tin và số liệu sẽ được chính xác và nhanh chóng hơn giúp các nhà quản lý 

đưa ra phương pháp lãnh đạo công ty tốt hơn làm cho công ty đạt lợi nhuận cao 

hơn. Sau đây em xin đưa ra một số phần mềm kế toán hiện nay:  

a. Phần mềm Misa - Phiên bản MISA SME.NET 2021 

 Ưu điểm của phần mềm kế toán Misa 

- Là thương hiệu uy tín được hơn 130.000 doanh nghiệp tin tưởng sử 

dụng, với hơn 25 năm kinh nghiệm và đạt được nhiều giải thưởng cao quý; 

- Giao diện đơn giản, dễ dàng sử dụng; 

- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán cho hầu khắp các lĩnh vực: thương 

mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất, .. 

- Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, kết chuyển lãi lỗ, lập BCTC tự 

động sau khoảng 5 phút; 

- Tiết kiệm thời gian xử lý công việc, độ chính xác cao: Giảm đến 80% 

thời gian, 90% sai sót so với làm kế toán theo phương pháp thông thường; 

- Cập nhật đầy đủ, nhanh chóng, thường xuyên các quy định mới của pháp 

luật, các biểu mẫu thay đổi (nếu có); 

- Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản trị tài chính – kế toán theo đúng quy 

định hiện hành; 

- Quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi qua mobile  

- Kết nối với Tổng cục Thuế, phần mềm hóa đơn điện tử, ngân hàng điện 

tử, phần mềm bán hàng, chữ ký số eSign tiết kiệm thời gian, chi phí kê khai 
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thuế, sử dụng hóa đơn, giao dịch ngân hàng. 

- Khả năng bảo mật cao: Công nghệ bảo mật dữ liệu rất cao, gần như tuyệt 

đối an toàn vì phần mềm MISA chạy trên cơ sở dữ liệu SQL, doanh nghiệp sẽ ít 

phải đau đầu về vấn đề này như các phần mềm kế toán chạy trên các nền tảng 

khác. 

 Nhược điểm của phần mềm kế toán Misa 

- Đi kèm với những tiện ích và hệ thống thông tin khoa học và tối ưu, phần 

mềm kế toán của Misa đồng thời đòi hỏi máy tính cài đặt phải có cấu hình máy 

tương đối cao, đảm bảo chương trình của phần mềm chạy mượt; 

- Thường bảo trì hoặc nâng cấp hệ thống, do đó đôi khi xảy ra tình trạng lỗi 

hoặc chậm; 

- Các báo cáo khi kết xuất ra file excel không được sắp xếp theo đúng thứ tự 

như trước đó, đây là một nhược điểm gây tốn công sức và thời gian cho người 

dùng khi chỉnh sửa lại báo cáo. 

- Khó khăn khi in sổ chi tiết vì sổ chi tiết không được thiết kế tốt như sổ cái 

 

b. Phần mềm kế toán SIMBA 
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Đặc điểm của phần mềm SIMBA: 

- SIMBA Accounting cho phép bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy 

cập chi tiết đến từng chức năng trong chương trình, từng người sử dụng. 

SIMBA có khả năng kiểm soát toàn bộ quá trình nhập mới, sửa, xóa chứng từ 

của các user sử dụng, xem được lịch sử truy cập chứng từ của user và danh sách 

chứng từ bị xóa. 

- Cập nhật đầy đủ các biểu mẫu mới nhất của Bộ tài chính. 

- Tự động tính và lập Báo cáo Thuế GTGT, Thuế TNDN theo các thông tư. 

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, thiết kế phù hợp theo hướng đơn giản dễ 

nhìn, dễ thao tác cho người sử dụng 

- Phần mềm SIMBA hỗ trợ tính giá thành theo nhiều phương pháp như: giản 

đơn, định mức… 

- Dễ dàng cài đặt, không yêu cầu cấu hình máy cao. 

 

3.2.3.3. Hoàn thiện về công tác xây dựng danh điểm hàng hóa 

Sổ danh điểm hàng hóa là sổ danh mục tập hợp toàn bộ các loại hàng hóa 

đã và đang kinh doanh, được theo dõi cho từng loại, từng nhóm, quy cách hàng 
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hóa một cách chặt chẽ, logic. Hệ thống các danh điểm hàng hóa có thể được xác 

định bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo đơn giản, dễ nhớ, không 

trùng lặp. Mỗi loại, mỗi nhóm hàng hóa được quy định một mã riêng sắp xếp 

một cách trật tự, thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết. Hiện nay công ty 

không có hệ thống mã hóa khoa học cho từng loại hàng hóa. Việc không lập sổ 

danh điểm hàng hóa sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý hàng hóa. Việc quản 

lý hàng hóa có thể sẽ có nhầm lẫn, thiếu thống nhất và rất khó để phân biệt các 

nhóm, loại hàng hóa. 

Xây dựng sổ danh điểm hàng hóa, giúp cho việc quản lý từng loại hàng hóa 

sẽ tránh được nhầm lẫn, thiếu xót và cũng giúp cho việc thống nhất giữa thủ kho 

và kế toán trong việc lập bảng kê, báo cáo nhập xuất tồn kho. Khi có sổ danh 

điểm, việc cập nhật số liệu vào máy tính và việc ghi chép của thủ kho sẽ giảm 

nhẹ, thuận tiện hơn và tránh được nhầm lẫn. Việc quản lý hàng hóa trong công 

ty sẽ được chặt chẽ, thống nhất, khoa học hơn. 

Để đảm bảo phản ánh đúng chức năng cũng như công dụng của từng loại 

hàng hóa, công ty nên sử dụng các tiểu tài khoản như sau trong quá trình hạch 

toán: 

• TK 1561 – 1: “ Sữa” 

• TK 1561 – 2: “ Dầu ăn” 

• TK 1561 – 3: “ Bánh” 

• …….. 

Việc mở thêm các tiểu tài khoản sẽ giúp cho việc quản lý theo dõi các loại 

hàng hóa khoa học và thuận tiện hơn, tránh gây tình trạng nhầm lẫn, sai xót, 

đồng thời phản ánh đúng theo quy định của Nhà nước. 

Để lập sổ danh điểm hàng hóa điều quan trong nhất là phải xây dựng được 

mã hàng hóa chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, có dự trữ để bổ sung những 

hàng hóa chưa có. Công ty có thể xây dựng bộ mã dựa vào các đặc điểm sau: 

• Dựa vào nhóm hàng hóa 

• Dựa vào loại hàng hóa trong mỗi nhóm 

• Dựa vào số thứ hàng hóa có mỗi nhóm loại 
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• Dựa vào quy cách hàng hóa trong mỗi thứ. 

Trong mỗi nhóm hàng hóa sẽ sử dụng chữ cái để chi tiết cho từng loại hàng 

hóa giúp cho việc theo dõi dễ dàng hơn. Trên cơ sở đó, việc quản lý hàng hóa sẽ 

được tiến hành một cách khoa học và chặt chẽ. 

Ví dụ: 

 TK 1561 – 1: Sữa 

TK 1561 – 11: Sữa tươi 

TK 1561 – 12: Sữa chua 

TK 1561 – 13: Sữa bột 

……………… 

 TK 1561 – 2: Dầu ăn 

 TK 1561 – 21: Dầu ăn Neptune 

 TK 1561 – 22: Dầu ăn Simple 

 TK 1561 – 23: Dầu ăn Tường An 

 ……………… 

 TK 1561 – 3:  Bánh 

 TK 1561 – 31: Bánh Chocopie 

 TK 1561 – 32: Bánh Solite 

TK 1561 – 33: Bánh Cosy 

…………….. 

Theo em để tiện theo dõi và quản lý hàng hóa công ty nên lập sổ danh điểm 

hàng hóa như sau: 
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Biểu số 3.2: Sổ danh điểm hàng hóa 

 

Nhóm 

hàng 

  Danh điểm 

hàng hóa 
Tên hàng hóa 

Đơn vị 

tính Ghi chú 

1561.1  Nhóm Sữa   

 
 

TK 1561 – 11 Sữa tươi 
Thùng 1 thùng =48 hộp 

 TK 1561 – 12 Sữa chua Thùng 1 thùng =48 hộp 

 TK 1561 – 13 Sữa bột Thùng 1 thùng = 12 hộp 

 …………….    

1561.2  Nhóm dầu ăn   

 TK 1561 – 21 Dầu Neptune Chai  

 TK 1561 – 22 Dầu Simple Chai  

 TK 1561 – 23 Dầu Tường An Chai  

 …………….    

 

 Mở sổ danh điểm hàng hóa phải có sự kết hợp nghiên cứu của phòng kế 

toán, sau đó trình lên cơ quan chủ quản của công ty để thống nhất quản lý và sử 

dụng trong toàn công ty. Cụ thể: 

 - Hệ thống chứng từ liên quan đến danh điểm hàng hóa (phiếu nhập kho, 

phiếu xuất kho) phải bổ sung danh điểm của từng loại hàng 

 - Hệ thống sổ sách kế toán như sổ chi tiết hàng hóa, sổ chi tiết bán hàng, 

Bảng tổng hợp nhập xuất tồn cũng chi tiết theo từng danh điểm hàng hóa. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết luận 

Kế toán hàng hóa đóng vai trò vô cùng quan trọng và cần thiết, là công cụ quan 

trọng đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra được liên tục, 

không bị gián đoạn. Hơn thế nữa, hạch toán tốt công tác kế toán hàng hóa còn giúp 

cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp nắm bắt được tình hình thu mua, tiêu thụ thích hợp 

từ đó có ý nghĩa quyết định đến việc tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn 

Tâm, em đã được tìm hiểu thêm về công tác hạch toán kế toán nói chung và 

công tác kế toán hàng hóa nói riêng. Có thể nói, công tác kế toán hàng hóa của 

công ty có những ưu điểm như: 

 Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung, khá 

gọn nhẹ nhưng có tính hoàn thiện tương đối cao, hoạt động nề nếp với quy trình 

làm việc khoa học. 

 + Hệ thống sổ sách, tài khoản kế toán khoa học, tuân thủ đúng chế độ kế 

toán ban hành theo TT 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ 

trưởng BTC. 

Song cũng không tránh khỏi những hạn chế: 

+ Về việc luân chuyển chứng từ 

+ Về công tác ghi chép sổ sách kế toán 

+ Về công tác xây dựng danh điểm hàng hóa 

2. Kiến nghị 

Từ thực trạng nêu trên, đề tài đã đưa ra được một số giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Toàn 

Tâm: 

+ Hoàn thiện về việc luân chuyển chứng từ 
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+ Hoàn thiện về công ghi chép sổ sách kế toán 

+ Hoàn thiện về công tác xây dựng danh điểm hàng hóa  

Các kiến nghị đề xuất đều xuất phát từ thực tế tại công ty nên có thực tế khả thi.  

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng 

cùng với Ban giám đốc và các cán bộ phòng kế toán Công ty TNHH Thương 

mại và dịch vụ Toàn Tâm đã hướng dẫn tận tình trong quá trình em thực tập và 

tạo điều kiện cho em hoàn thành bài khóa luận của mình. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

                                       Sinh viên thực hiện 

 

 

 

           Trần Thị Làn 

 

 

 

 

 

                                                                                  


